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LỜI CẢM ƠN 

Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng, cùng quý thầy cô Khoa Kinh tế và toàn thể giảng viên đã tận tình 

giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn 

trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kỹ năng mà thầy cô trang bị đã giúp 

em có cơ sở vững chắc để vận dụng vào thực tế, đặc biệt trong thời gian thực tập vừa 

qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ThS. Trần Thị Hải – giảng viên 

hướng dẫn đã luôn tận tâm hỗ trợ, định hướng và góp ý cho em trong suốt quá trình thực 

hiện báo cáo thực tập. Những nhận xét và hướng dẫn quý báu của cô đã giúp em hoàn 

thiện nội dung bài báo cáo một cách khoa học và đầy đủ hơn. 

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn đến Tổng Công ty CP Dệt May Hòa 

Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để em được thực tập tại đơn vị. Em xin gửi lời cảm ơn 

đến Ban lãnh đạo công ty cùng các anh/chị nhân viên đã hỗ trợ cung cấp thông tin, chia 

sẻ kinh nghiệm thực tế và tận tình hướng dẫn em trong quá trình làm việc. Đặc biệt, em 

xin gửi lời cảm ơn đến anh Huỳnh Ngọc Anh Khoa – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu 

may và chị Ngô Thị Thu Sương – người trực tiếp hướng dẫn tại đơn vị, cùng các anh/chị 

trong phòng đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để em được tiếp cận công việc thực tế, qua đó 

giúp em hiểu rõ hơn về chuyên ngành và nâng cao sự tự tin trong định hướng nghề 

nghiệp. 

Trong quá trình thực hiện do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm thực 

tiễn, bài báo cáo của em khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận 

được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và doanh nghiệp để có thêm cơ hội 

hoàn thiện kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực tiễn cũng như tích lũy thêm 

kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình học tập và làm việc sau này. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể 

anh/chị tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ luôn dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành 

công trong công việc! 

Sinh viên thực hiện 

 

                                                                                                           Lê Thị Thanh Hiền 
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27 L/C Letter of Credit Thư tín dụng 

28 SLA 
Service Level 

Agreement 
Thỏa thuận mức độ dịch vụ 

29 VCIS 

Vietnam Customs 

Intelligence 

Information System 

Hệ thống thông tin tình báo hải quan 

Việt Nam 
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30 VNACCS 

Vietnam Automated 

Cargo Clearance 

System 

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động 

Việt Nam 

31 VLA 

Vietnam Logistics 

Business 

Association 
 

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ 

Logistics Việt Nam 

32 WTO 
World Trade 

Organization 
Tổ chức Thương mại Thế giới 

33 RCEP 

Regional 

Comprehensive 

Economic 

Partnership 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 

vực 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động phức tạp như lạm phát, 

xung đột địa chính trị và sự suy giảm sức mua, ngành dệt may Việt Nam nói chung đang 

phải đối mặt với áp lực cạnh tranh vô cùng gay gắt từ các quốc gia xuất khẩu lớn như 

Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ. Tuy nhiên, việc tham gia sâu rộng vào các Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, RCEP cũng mở ra những cơ hội lớn 

cho doanh nghiệp tiếp cận các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu 

với nhiều ưu đãi thuế quan. Để tận dụng tối đa các ưu đãi này, hoạt động nhập khẩu 

nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu đóng vai trò như một mắt xích cốt lõi 

quyết định đến chi phí đầu vào và chất lượng sản phẩm.  

Là một thành viên chủ lực của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng 

may mặc quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong 

lĩnh vực xuất nhập khẩu, giúp phần lớn các tờ khai được phân vào luồng xanh, rút ngắn 

đáng kể thời gian thông quan. Dù vậy, quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ 

liệu phục vụ sản xuất tại công ty vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản từ môi trường kinh 

doanh. Các chính sách pháp luật về hải quan, mã HS, phân loại hàng hóa và quản lý 

chuyên ngành liên tục được điều chỉnh, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong khâu kê 

khai chứng từ.  

Trong thực tế vận hành tại Hòa Thọ, quy trình này vẫn bộc lộ một số hạn chế 

nhất định: việc cập nhật chính sách thuế và hải quan còn gặp nhiều khó khăn ; sự phối 

hợp thông tin về hóa đơn, mô tả hàng hóa giữa phòng Kinh doanh và bộ phận Xuất nhập 

khẩu chưa thực sự đồng bộ ; công tác quản lý và kiểm tra chứng từ vẫn phụ thuộc nhiều 

vào phương thức thủ công, dẫn đến một số sai sót, nhầm lẫn mã loại hình khai báo hoặc 

sửa đổi tờ khai nhiều lần. Bất kỳ một sự chậm trễ hay sai sót nhỏ nào trong khâu thông 

quan hải quan đều có nguy cơ làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến 

tiến độ nhận hàng, từ đó kéo theo sự gián đoạn kế hoạch sản xuất và làm chậm tiến độ 

giao hàng cho khách hàng quốc tế.  

Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan của thị trường cùng với yêu cầu nâng cao 

năng lực quản trị rủi ro, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập 

khẩu tại doanh nghiệp, việc nghiên cứu một cách toàn diện và khoa học nhằm tìm kiếm 
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giải pháp tối ưu là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài: 

"Thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Tổng Công 

ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực trạng quy trình khai báo hải quan đối 

với hàng hóa nhập khẩu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Trên cơ sở đó, đề 

xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện quy trình, giảm thiểu 

sai sót, tối ưu hóa chi phí phát sinh trong quá trình thông quan và thúc đẩy xu hướng 

chuyển đổi số, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

 Hệ thống hóa cơ sở lý luận: Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản 

liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, quy trình thủ tục và khai báo hải quan đối với 

hàng hóa nhập khẩu trong doanh nghiệp. 

Mô tả và làm rõ quy trình thực tế: Tìm hiểu, mô tả chi tiết quy trình khai báo hải 

quan đối với hàng nhập khẩu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ; làm rõ các 

bước thực hiện, bộ chứng từ sử dụng, sự phối hợp giữa các bộ phận nội bộ và mối quan 

hệ với các bên liên quan. 

 Phân tích việc ứng dụng công nghệ: Trình bày và phân tích thực trạng ứng dụng 

các hệ thống, phần mềm khai báo hải quan điện tử trong thực tế tại doanh nghiệp (cụ thể 

là hệ thống VNACCS/VCIS và phần mềm ECUS5-VNACCS), nhằm làm rõ vai trò và 

hiệu quả khai thác công nghệ trong quá trình thông quan. 

Đánh giá ưu điểm và hạn chế: Đánh giá những kết quả đạt được cũng như nhận 

diện các mặt hạn chế, rào cản và rủi ro còn tồn tại trong quy trình khai báo hải quan (bao 

gồm cả các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi sử dụng hệ thống khai báo điện tử và sự đồng 

bộ dữ liệu chứng từ). 

Xác định nguyên nhân gốc rễ: Phân tích kỹ lưỡng các nguyên nhân dẫn đến 

những hạn chế nêu trên dưới tác động của các yếu tố: năng lực con người, tính chuẩn 

hóa của quy trình vận hành và hiệu năng của hệ thống công nghệ hỗ trợ. 

Đề xuất giải pháp hoàn thiện: Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị mang tính 

thực tiễn cao, có khả năng áp dụng trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm hoàn thiện quy trình 
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khai báo hải quan, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng 

phần mềm và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số của ngành Hải quan hiện nay. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Tổng Công 

ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Đà Nẵng. 

3.2. Phạm vi không gian 

Nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi phòng Xuất nhập khẩu may – Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. 

3.3. Phạm vi thời gian 

Số liệu và thông tin nghiên cứu được thu thập trong gian đoạn năm 2023 đến 2025. 

3.4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện nghiên cứu đề 

tài 

- Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp được chính người thực hiện nghiên cứu thông qua 

hình thức quan sát và trao đổi trực tiếp xuyên suốt quá trình thực tập tại công ty nhằm 

mục đích tìm hiểu đúng quy trình kinh doanh nhập khẩu nguyên phụ liệu thực tế tại 

doanh nghiệp. 

+ Trao đổi với chuyên gia là các anh chị nhân viên phòng Kinh doanh Sợi 

phụ trách nhiệm vụ phần kinh doanh đơn hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu (3 người) của 

công ty Hòa Thọ, đưa ra những câu hỏi có mục đích để thu thập thông tin cho hoạt động 

nhập khẩu và các hạn chế cũng như vấn đề thường gặp trong quá trình làm việc. 

+ Quan sát các anh chị nhân viên phòng Kinh doanh sợi làm việc để bổ sung 

thông tin cho phần thực trạng hoạt động nhập khẩu tại công ty. 

- Dữ liệu thứ cấp: 

+ Dữ liệu từ việc tìm kiếm trên internet và trang web của công ty: Có thể 

thu thập được những thông tin về lịch sử phát triển, các dịch vụ công ty cung cấp hay sơ 

đồ tổ chức của công ty. 

+ Nghiên cứu, đánh giá về tình hình kinh doanh và hoạt động nhập khẩu của 

công ty dựa trên các số liệu thống kê được từ các báo cáo về kết quả hoạt động kinh 

doanh, tài liệu liên quan đến hoạt động xuất khẩu và các tài liệu nội bộ khác của Công 

ty Dệt may Hòa Thọ. 
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+ Sử dụng các tài liệu trong các môn học để làm cơ sở lý thuyết, từ đó phân 

tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty Hòa Thọ. 

- Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp để hệ thống hóa các 

thông tin thu thập được, kết hợp với phương pháp so sánh nhằm đối chiếu giữa lý thuyết 

và thực tiễn tại doanh nghiệp. Qua đó, làm rõ những điểm khác biệt, hạn chế và nguyên 

nhân trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục hải quan. 

4. Kết cấu khoá luận 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu. 

Chương 2: Thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên 

phụ liệu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP 

KHẨU. 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU 

1.1.1 Khái niệm hàng nhập khẩu 

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 về nhập khẩu hàng hóa 

cụ thể như sau: Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam 

từ nước ngoaig hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu 

vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. (Luật Thương mại, 2005) 

• Ưu điểm: 

-  Nhập khẩu giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên vật liệu, máy móc và 

công nghệ với chi phí hợp lý hơn. 

Trong nhiều trường hợp, việc nhập khẩu từ các quốc gia có lợi thế về sản xuất sẽ giúp 

doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào so với sản xuất trong nước. Điều này đặc biệt quan 

trọng đối với các ngành cần nguyên liệu đặc thù hoặc công nghệ cao. Qua đó, doanh 

nghiệp có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và 

gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

- Nhập khẩu giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị 

trường. 

Thông qua hoạt động nhập khẩu, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và cung ứng các 

loại hàng hóa mà thị trường trong nước chưa đủ khả năng sản xuất hoặc chưa đáp ứng 

đầy đủ về số lượng, chất lượng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đa dạng hóa danh mục 

sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

ngày càng phong phú của khách hàng. 

• Nhược điểm:  

- Đầu tiên, nhập khẩu làm gia tăng sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Khi 

doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên vật liệu hoặc hàng hóa nhập khẩu, bất kỳ biến 

động nào từ thị trường quốc tế như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động tỷ giá hay 

thay đổi chính sách thương mại đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh.  

- Thứ hai, chi phí chuỗi cung ứng cao. Các khoản chi phí như vận chuyển quốc 

tế, bảo hiểm, thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan có thể làm tăng đáng kể giá thành 
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hàng hóa. Đặc biệt đối với các mặt hàng có khối lượng lớn hoặc vận chuyển đường 

dài, chi phí logistics có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.  

- Thứ ba, chịu tác động của các rào cản thương mại. Hàng hóa nhập khẩu phải 

tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch và thủ tục hành 

chính. Ngoài ra, các chính sách bảo hộ như thuế nhập khẩu, hạn ngạch hay quy định 

kỹ thuật có thể làm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường.  

- Thứ tư, hạn chế quyền kiểm soát nguồn hàng. Khi nhập khẩu thông qua đối tác 

nước ngoài, doanh nghiệp khó kiểm soát hoàn toàn về chất lượng, thời gian giao hàng 

và điều kiện cung ứng. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, uy tín 

thương hiệu và mức độ hài lòng của khách hàng. 

1.1.2 Vai trò hàng nhập khẩu 

Trong hoạt động thương mại quốc tế, nhập khẩu cùng với xuất khẩu tạo thành 

hai bộ phận cấu thành quan trọng của hoạt động ngoại thương. Nếu xuất khẩu góp phần 

đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế thì nhập khẩu lại đóng vai trò bổ sung nguồn lực cần 

thiết cho nền kinh tế trong nước. Vì vậy, hoạt động nhập khẩu có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn đối với quá trình 

hội nhập và trao đổi thương mại toàn cầu. 

Nhập khẩu góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước thông qua việc bổ 

sung các mặt hàng mà thị trường nội địa chưa có khả năng sản xuất hoặc chưa đáp ứng 

đầy đủ về số lượng và chất lượng. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, 

việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài giúp ổn định nguồn cung, hạn chế tình trạng 

khan hiếm hàng hóa và góp phần duy trì sự cân đối của nền kinh tế. 

Hoạt động nhập khẩu còn giúp thị trường hàng hóa trong nước trở nên phong phú 

và đa dạng hơn. Việc có thêm nhiều sản phẩm đến từ các quốc gia khác nhau tạo điều 

kiện cho người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu và khả năng tài 

chính của mình. Đồng thời, sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng và giá cả cũng góp phần 

thúc đẩy tính cạnh tranh trên thị trường. 

Nhập khẩu còn góp phần hạn chế tình trạng độc quyền hàng hóa trong nền kinh 

tế. Khi nhiều doanh nghiệp và thương hiệu nước ngoài tham gia vào thị trường nội địa, 

môi trường cạnh tranh trở nên sôi động và minh bạch hơn. Điều này tạo động lực để các 

doanh nghiệp trong nước không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải 

thiện hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao năng lực vị trí canh tranh trên thị trường. 
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Hoạt động nhập khẩu còn tạo điều kiện cho quá trình tiếp cận công nghệ, kỹ thuật 

và phương thức quản lý tiên tiến từ các quốc gia phát triển. Thông qua việc nhập khẩu 

máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và công nghệ hiện đại, doanh nghiệp trong nước có 

cơ hội nâng cao trình độ sản xuất, cải thiện năng suất lao động và từng bước hiện đại 

hóa hoạt động kinh doanh. 

Đồng thời, nhập khẩu cũng có mối quan hệ hỗ trợ chặt chẽ với hoạt động xuất 

khẩu. Việc nhập khẩu nguyên vật liệu, công nghệ và máy móc hiện đại giúp nâng cao 

chất lượng sản phẩm sản xuất trong nước, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng 

hóa trên thị trường quốc tế. Qua đó, hoạt động nhập khẩu không chỉ thúc đẩy tăng trưởng 

xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

1.1.3 Đặc điểm hàng nhập khẩu 

Đối với các hoạt động kinh doanh và buôn bán trong nước thì nhập khẩu được 

biết đến là lĩnh vực phức tạp và có nhiều điểm khác biệt, cụ thể như sau: 

- Trước hết, hoạt động nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong nước, các 

điều ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ các 

quy định liên quan để hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch. 

- Phương thức giao dịch trong nhập khẩu tương đối đa dạng và linh hoạt. Doanh 

nghiệp có thể tiến hành giao dịch trực tiếp với đối tác nước ngoài hoặc thông qua các tổ 

chức trung gian như đại lý, nhà môi giới thương mại. Ngoài ra, việc tìm kiếm đối tác và 

xúc tiến thương mại còn được thực hiện thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại 

quốc tế. 

- Các phương thức thanh toán quốc tế cũng được áp dụng phong phú nhằm phù 

hợp với điều kiện giao dịch giữa các bên. Một số phương thức phổ biến gồm thanh toán 

bằng thư tín dụng (L/C), nhờ thu, thanh toán D/P hoặc các hình thức thanh toán khác 

theo thỏa thuận. Việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp có ý nghĩa quan trọng 

trong việc đảm bảo an toàn tài chính và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. 

- Đồng tiền sử dụng trong thanh toán nhập khẩu chủ yếu là ngoại tệ mạnh có khả 

năng chuyển đổi cao như USD, EUR hoặc GBP. Điều này khiến hoạt động nhập khẩu 

chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự biến động của tỷ giá hối đoái trên thị trường quốc tế. 
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- Khi thực hiện nhập khẩu, các bên thường sử dụng các điều kiện thương mại quốc 

tế như FOB, CIF hoặc CFR để quy định trách nhiệm, chi phí và rủi ro của mỗi bên trong 

quá trình vận chuyển hàng hóa. 

- Hoạt động nhập khẩu cũng có quy trình thực hiện tương đối phức tạp, liên quan 

đến nhiều khâu như ký kết hợp đồng, vận tải quốc tế, thanh toán, bảo hiểm và thủ tục 

hải quan. Do đó, doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ ngoại 

thương và khả năng xử lý tình huống phát sinh thực tế. 

- Hoạt động nhập khẩu các mặt hàng từ nước ngoài về luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro 

như biến động tỷ giá, chậm trễ giao hàng, tổn thất hàng hóa hoặc tranh chấp thương mại. 

Do đó, doanh nghiệp cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp, đặc biệt 

là lựa chọn loại hình bảo hiểm hàng hóa thích hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể phát 

sinh trong quá trình giao dịch quốc tế. 

1.1.4 Khái niệm thủ tục hải quan 

Theo quy định khoản 23 điều 4 của Luật Hải Quan 2014: “Thủ tục hải quan là 

các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy 

định của Luật Hải Quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.” (Luật Hải Quan, 2014) 

1.1.5 Khái niệm người khai hải quan 

Áp dụng khoản 14 điều 4 của Luật Hải quan 2014: “Người khai hải quan bao 

gồm: chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại 

lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy 

quyền thực hiện thủ tục hải quan.” (Luật Hải quan, 2014) 

1.1.6 Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan 2014 (Luật Hải quan, 20214), 

người khai hải quan có quyền:  

- “Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối 

với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật 

về hải quan. 

- Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với 

hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan. 

- Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không 

đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông 

quan. 
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- Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện 

các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. 

- Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan. 

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo 

quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.” 

Áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan 2014 (Luật Hải quan, 

2014) người khai hải quan có nghĩa vụ: 

- “Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định 

trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa. 

- Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong 

việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận 

tải. 

- Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 

theo quy định. 

- Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực 

tế hàng hóa, phương tiện vận tải.” 

1.1.7 Vai trò thủ tục hải quan 

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan giữ vai trò quan trọng đối 

với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây không chỉ là quy trình kiểm 

tra, giám sát hàng hóa khi qua biên giới mà còn là công cụ hỗ trợ Nhà nước quản lý 

hoạt động ngoại thương, đảm bảo ổn định kinh tế và thực hiện các chính sách thương 

mại quốc gia. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế và quá trình hội nhập 

kinh tế, vai trò của thủ tục hải quan ngày càng được nâng cao và hoàn thiện theo 

hướng hiện đại, minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Thứ nhất, thủ tục hải quan giúp Nhà nước kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo đúng quy 

định pháp luật. Thông qua quá trình khai báo, kiểm tra hồ sơ và giám sát hàng hóa, cơ 

quan hải quan có thể kiểm soát được nguồn gốc, số lượng, chủng loại cũng như mục 

đích sử dụng của hàng hóa khi lưu thông qua biên giới. Điều này góp phần đảm bảo hoạt 

động ngoại thương được thực hiện minh bạch, đúng quy định và hạn chế các hành vi vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 
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Thứ hai, thủ tục hải quan đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông 

qua hoạt động kiểm tra và giám sát, cơ quan hải quan có thể phát hiện các hành vi khai 

sai mã HS, gian lận về trị giá tính thuế, giả mạo xuất xứ hàng hóa hoặc vận chuyển hàng 

cấm. Qua đó góp phần bảo vệ thị trường trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp 

luật. 

Thứ ba, thủ tục hải quan là cơ sở để Nhà nước thực hiện thu các khoản thuế liên 

quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia 

tăng và các khoản thu khác theo quy định. Đây là nguồn thu quan trọng cho ngân sách 

nhà nước, góp phần phục vụ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Việc thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thông qua hoạt động hải quan cũng giúp nâng cao tính minh 

bạch và công bằng trong hoạt động thương mại quốc tế. 

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu khai báo hải quan, cơ quan quản lý nhà nước có 

thể theo dõi tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm hàng hóa, từng thị trường và từng 

doanh nghiệp. Các thông tin này phục vụ công tác thống kê, xây dựng chính sách thương 

mại và điều hành kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

Ngoài vai trò quản lý nhà nước, thủ tục hải quan còn giúp doanh nghiệp rút ngắn 

thời gian thông quan, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và tạo thuận lợi trong quá trình giao 

nhận hàng hóa nhờ việc áp dụng hệ thống hải quan điện tử như VNACCS/VCIS. Qua 

đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và tăng khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp. 

Cuối cùng, thủ tục hải quan còn góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam. Việc đơn giản hóa và hiện đại hóa quy trình hải quan giúp nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại 

và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thông qua việc phối hợp với các tổ chức hải 

quan quốc tế và thực hiện các cam kết thương mại song phương, đa phương, hoạt động 

hải quan ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với nền kinh tế 

khu vực và thế giới. 
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1.2. QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU TẠI DOANH NGHIỆP 

SẢN XUẤT 

1.2.1 Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng nhập khẩu 

(Giáo trình Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu 

TH.S Trần Thị Hải) 



8 

 

 

1.2.2 Nội dung các bước quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

Bước 1: Khai thông tin nhập khẩu (IDA) 

Người khai hải quan thực hiện khai báo các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ 

IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Sau khi khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình 

IDA gồm 133 chỉ tiêu, người khai hải quan gửi dữ liệu đến hệ thống VNACCS. Hệ 

thống sẽ tự động cấp số cho bản khai, đồng thời tự động xuất ra các thông tin liên quan 

như thuế suất, tên tương ứng với các mã đã nhập (ví dụ: tên nước nhập khẩu tương ứng 

với mã nước, tên doanh nghiệp tương ứng với mã số thuế doanh nghiệp…), đồng thời 

tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan đến trị giá và thuế. Sau đó, hệ thống phản hồi lại 

kết quả tại màn hình đăng ký tờ khai IDC để người khai hải quan kiểm tra thông tin. 

Khi hệ thống hoàn tất việc cấp số, bản khai thông tin nhập khẩu IDA sẽ được lưu 

trữ trên hệ thống VNACCS để phục vụ cho các bước tiếp theo trong quy trình thủ tục 

hải quan nhập khẩu. 

Bước 2: Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC) 

Khi hệ thống phản hồi màn hình IDC, người khai hải quan tiến hành kiểm tra lại 

các thông tin đã khai cũng như các nội dung được hệ thống tự động cập nhật. Nếu thông 

tin phù hợp và không có sai sót, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký tờ khai chính thức 

trên hệ thống VNACCS. Trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, người khai hải 

quan phải quay lại màn hình IDA thông qua nghiệp vụ IDB để điều chỉnh trước khi đăng 

ký lại tờ khai. 

Bước 3: Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai 

Sau khi doanh nghiệp gửi đăng ký tờ khai, hệ thống VNACCS sẽ tự động kiểm 

tra điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. Đối với các trường hợp doanh nghiệp còn nợ 

thuế quá hạn, đang tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì hệ thống sẽ không 

chấp nhận đăng ký tờ khai và gửi thông báo phản hồi cho người khai hải quan để xử lý 

theo quy định. 

Nhập khẩu: 

✓ Nhập khẩu hẳn (nhập khẩu tiêu dùng, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, chuyển 

tiêu thụ nội đụa hàng tạm nhập và nhập hàng xuất khẩu bị trả lại). 

✓ Nhập khẩu theo loại hình SXXK, GC, DNCX 
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Tương tự mô hình nhập khẩu hẳn ở trên, ngoài ra đối với loại hình SXXK, GC, 

DNCX người khai lưu ý một số điểm sau: 

 Cho phép khai báo vận chuyển kết hợp.  

Khai báo định mức, mã NPL và đăng ký hợp đồng theo quy định trên hệ thống 

e-customs. 

✓ Nhập khẩu theo chế độ tạm (kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm nhập tái xuất 

khác) 

Quy trình thực hiện cơ bản tương tự loại hình nhập khẩu thông thường. Tuy nhiên, 

trong quá trình khai báo, người khai hải quan cần bổ sung thông tin về thời hạn lưu giữ 

hàng hóa tại Việt Nam theo đúng quy định của cơ quan hải quan nhằm phục vụ công tác 

quản lý và giám sát hàng hóa. 

✓ Nhập vào KNQ, các khu phi thuế quan 

Quy trình khai báo được thực hiện tương tự như loại hình nhập khẩu thông 

thường. Tuy nhiên, hệ thống VNACCS có tích hợp chức năng hỗ trợ theo dõi và quản 

lý riêng đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan và khu phi thuế quan nhằm phục vụ 

công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. 

Bước 4: Phân luồng, kiểm tra và thông quan: Khi tờ khai được đăng ký hệ thống 

tự động phân luồng, bao gồm 3 luồng: Xanh, vàng, đỏ. 

 

Hình 1.2. Phân luồng tờ khai hải quan. 

❖ Đối với các tờ khai có luồng xanh: 

Trường hợp tờ khai có số thuế phải nộp bằng 0: 

Hệ thống VNACCS sẽ tự động xử lý và cấp “Quyết định thông quan hàng hóa 

nhập khẩu” cho người khai hải quan trong thời gian ngắn mà không cần thực hiện kiểm 

tra hồ sơ hay hàng hóa thực tế. 
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Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: 

+ Trường hợp doanh nghiệp khai báo nộp thuế bằng hạn mức hoặc bảo lãnh 

thuế (bảo lãnh riêng, bảo lãnh chung): Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin liên 

quan đến hạn mức hoặc bảo lãnh đã đăng ký. Nếu giá trị hạn mức hoặc bảo lãnh lớn 

hơn hoặc bằng số thuế phải nộp, hệ thống sẽ phản hồi “Chứng từ ghi số thuế phải 

thu” và cấp “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. Ngược lại, nếu hạn mức 

hoặc bảo lãnh không đủ, hệ thống sẽ gửi thông báo lỗi đến người khai hải quan.  

+ Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế ngay bằng hình thức chuyển 

khoản hoặc nộp trực tiếp: Hệ thống sẽ phản hồi “Chứng từ ghi số thuế phải thu”. Sau 

khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí, đồng thời hệ thống 

VNACCS nhận được thông tin xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ cấp “Quyết định 

thông quan hàng hóa nhập khẩu”. 

Cuối ngày, hệ thống VNACCS sẽ tổng hợp toàn bộ các tờ khai luồng xanh đã 

được thông quan và chuyển dữ liệu sang hệ thống VCIS để phục vụ công tác quản lý. 

❖ Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ:  hệ thống VNACCS sẽ tự động chuyển dữ 

liệu tờ khai sang hệ thống VCIS để phục vụ quá trình kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực 

tế hàng hóa theo quy định của cơ quan hải quan. 

a. Cơ quan hải quan 

Thực hiện kiểm tra và xử lý tờ khai trên hệ thống VCIS: 

Lãnh đạo: Thực hiện ghi nhận các ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc kiểm tra, xử 

lý tờ khai vào ô thông tin tương ứng trên màn hình kiểm tra tờ khai của hệ thống. 

Công chức hải quan được phân công xử lý tờ khai: Thực hiện cập nhật các nội 

dung đề xuất, kết quả kiểm tra, xử lý tờ khai và các vấn đề cần xin ý kiến lãnh đạo vào 

mục tương ứng trên màn hình kiểm tra tờ khai. 

Trường hợp lãnh đạo hoặc công chức hải quan chưa cập nhật đầy đủ các nội dung 

trên, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện nghiệp vụ CEA. 

Sử dụng nghiệp vụ CKO để: 

Thông báo cho người khai hải quan về địa điểm, hình thức và mức độ kiểm tra 

thực tế hàng hóa đối với các tờ khai được phân vào luồng đỏ nhằm phục vụ quá trình 

kiểm tra và giám sát hàng hóa theo quy định của cơ quan hải quan. 

Thực hiện chuyển đổi luồng kiểm tra từ luồng đỏ sang luồng vàng hoặc từ luồng 

vàng sang luồng đỏ theo quy định của quy trình nghiệp vụ liên quan. 
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Sử dụng nghiệp vụ CEA để: 

Xác nhận hoàn thành kiểm tra hồ sơ đối với các tờ khai luồng vàng.  

Xác nhận hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ 

khai luồng đỏ. 

Sử dụng nghiệp vụ IDA01 để nhập các nội dung hướng dẫn, yêu cầu bổ sung thủ 

tục, sửa đổi thông tin khai báo hoặc thông báo liên quan đến việc ấn định thuế và gửi 

đến người khai hải quan để thực hiện theo quy định. 

b. Người khai hải quan 

Nhận thông tin phản hồi từ hệ thống về kết quả phân luồng tờ khai, địa điểm kiểm 

tra, hình thức và mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.  

Chuẩn bị và nộp hồ sơ giấy theo yêu cầu để cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra 

chi tiết hồ sơ; đồng thời bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra 

thực tế hàng hóa.  

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí và lệ phí liên quan đến lô hàng theo quy 

định hiện hành (nếu có). 

c. Hệ thống 

(1) Hệ thống phản hồi cho người khai hải quan “Tờ khai hải quan”, trong đó thể 

hiện kết quả phân luồng tại chỉ tiêu mã phân loại kiểm tra. 

(2) Đối với các tờ khai thuộc luồng đỏ hoặc trường hợp cơ quan hải quan thực 

hiện chuyển luồng bằng nghiệp vụ CKO, hệ thống sẽ xuất “Thông báo yêu cầu kiểm tra 

thực tế hàng hóa” để người khai hải quan thực hiện theo quy định. 

(3) Sau khi cơ quan hải quan hoàn thành nghiệp vụ CEA, hệ thống tự động xử lý 

như sau: 

Trường hợp số thuế phải nộp bằng 0: Hệ thống tự động cấp phép thông quan và 

phản hồi cho người khai hải quan “Quyết định thông quan hàng hóa”. 

Trường hợp số thuế phải nộp khác 0: 

+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nộp thuế bằng hạn mức hoặc bảo lãnh thuế 

(bảo lãnh chung hoặc bảo lãnh riêng): Hệ thống tự động kiểm tra thông tin liên quan đến 

hạn mức và bảo lãnh đã khai báo. Nếu số tiền hạn mức hoặc bảo lãnh lớn hơn hoặc bằng 

số thuế phải nộp, hệ thống sẽ phản hồi “Chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định 

thông quan hàng hóa”. Ngược lại, nếu giá trị hạn mức hoặc bảo lãnh không đủ, hệ thống 

sẽ thông báo lỗi cho người khai hải quan.  
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+ Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế ngay bằng hình thức chuyển 

khoản hoặc nộp trực tiếp: Hệ thống sẽ phản hồi “Chứng từ ghi số thuế phải thu”. Sau 

khi người khai hải quan hoàn thành việc nộp thuế, phí và lệ phí, đồng thời hệ thống 

VNACCS nhận được thông tin xác nhận thanh toán, hệ thống sẽ tiếp tục phản hồi “Quyết 

định thông quan hàng hóa”. 

Bước 5: Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan 

(1) Hệ thống cho phép người khai hải quan thực hiện khai sửa đổi, bổ sung thông 

tin trong khoảng thời gian từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi hàng hóa được thông 

quan. Để thực hiện khai bổ sung, người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ IDD để truy 

xuất màn hình khai sửa đổi, bổ sung. Đối với lần khai sửa đổi đầu tiên, hệ thống sẽ hiển 

thị toàn bộ thông tin của tờ khai nhập khẩu IDA; từ lần sửa đổi thứ hai trở đi, hệ thống 

sẽ hiển thị dữ liệu khai báo đã được cập nhật gần nhất trên màn hình IDA01 để người 

khai hải quan tiếp tục điều chỉnh và bổ sung thông tin khi cần thiết. 

(2) Sau khi hoàn tất việc khai báo trên màn hình IDA01, người khai hải quan gửi 

dữ liệu đến hệ thống VNACCS. Hệ thống sẽ tự động cấp số cho tờ khai sửa đổi, bổ sung 

và phản hồi thông tin tại màn hình IDE. Khi người khai hải quan thực hiện thao tác gửi 

đăng ký trên màn hình này thì việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung được hoàn tất. 

(3) Số lần sửa đổi, bổ sung trong thông quan được thể hiện bằng ký tự cuối cùng 

của số tờ khai. Hệ thống cho phép khai sửa đổi tối đa 9 lần, tương ứng với các ký tự từ 

1 đến 9. Trường hợp không phát sinh khai sửa đổi, bổ sung thì ký tự cuối cùng của số tờ 

khai sẽ là 0.  

(4) Khi thực hiện khai sửa đổi, bổ sung, tờ khai chỉ được phân vào luồng vàng 

hoặc luồng đỏ, không áp dụng phân luồng xanh đối với trường hợp này.  

(5) Các chỉ tiêu thông tin trên màn hình IDA01 cơ bản tương tự màn hình khai 

thông tin nhập khẩu IDA. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu sẽ không được phép chỉnh sửa do 

thuộc nhóm thông tin không được thay đổi hoặc không nằm trong phạm vi khai bổ sung 

theo quy định của hệ thống. 

(Giáo trình Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu 

TH.S Trần Thị Hải) 
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1.3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LÝ VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỨNG TỪ LIÊN 

QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU 

1.3.1 Các quy định của pháp lý về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu 

Luật Hải quan 2014, Luật Thương mại 2005, Nghị định 134/2016/NĐ-CP và 

Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung). 

Luật Hải quan 2014 

Điều 16. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 

1. Hàng hoá, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm 

tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc 

các địa điểm khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro 

nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt 

động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

3. Hàng hoá được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau 

khi đã hoàn thành thủ tục hải quan. 

4. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và 

theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Điều 21. Thủ tục hải quan 

1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm: 

a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải 

quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này; 

b) Đưa hàng hoá, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra 

thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải; 

c) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật 

về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan; 

b) Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải; 

c) Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, 

phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan; 
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d) Quyết định việc thông quan hàng hoá, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương 

tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan. 

Điều 24. Hồ sơ hải quan 

1. Hồ sơ hải quan gồm: 

a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan; 

b) Chứng từ có liên quan. 

Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng 

mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc 

miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan là chứng từ giấy hoặc chứng từ điện tử. Chứng 

từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về 

giao dịch điện tử. 

3. Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan 

hải quan. 

Trường hợp áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành gửi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn 

kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua hệ thống thông tin tích hợp. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai hải quan, việc sử dụng tờ khai 

hải quan và chứng từ thay thế tờ khai hải quan, các trường hợp phải nộp, xuất trình 

chứng từ có liên quan quy định tại khoản 1 Điều này. 

Thông tư 38/2015/TT-BTC 

Điều 16 của Thông tư 38/2015/TT-BTC có quy định như sau: “Quy định hồ sơ 

hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu bao gồm tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại, 

vận đơn và cac chứng từ liên quan” 

Luật thương mại 2005 

Điều 28 khoản 1 của Luật thương mại 2005 định nghĩa như sau: “Nhập khẩu hàng 

hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực 

đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định 

của pháp luật” 
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Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa 

nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 

doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các 

trường hợp sau: 

a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; 

b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại; 

c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu 

từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa 

chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; 

d) Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Luật số 38/2019/QH14 của Quốc hội: Luật Quản lý thuế 

Điều 42 quy định về khai thuế đới với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo từng 

lần phát sinh 

1.3.2 Hệ thống các chứng từ thủ tục hải quan nhập khẩu 

1.3.2.1  Tờ khai hải quan (Customs Declaration) 

Định nghĩa:  

Tờ khai hải quan là tờ khai báo của chủ hàng cho cơ quan hải quan có liên quan 

về số hàng của mình nhằm thực hiện các thủ tục hải quan khi muốn chuyên chở hàng 

hóa vượt qua biên giới một quốc gia.  

Tác dụng của các tờ khai: Làm cơ sở để cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra giấy 

tờ và hàng hóa thực tế khi hàng hóa này đi ngang qua biên giới quốc gia.  

Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng phải đính kèm theo tờ khai hải quan các giấy 

tờ cần thiết khác như giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa, hóa đơn, bản kê chi tiết, phiếu 

đóng gói, giấy chứng nhận phẩm chất, giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận xuất 

xứ. 
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1.3.2.2  Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract) 

Định nghĩa: 

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động thương mại. 

Vai trò: 

Hợp đồng thương mại là văn bản pháp lý quan trọng nhằm xác định quyền lợi và 

trách nhiệm của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Đây cũng là căn cứ 

để doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ liên quan như thanh toán quốc tế, giao nhận 

hàng hóa và khai báo hải quan. Bên cạnh đó, hợp đồng thương mại còn được sử dụng 

làm cơ sở đối chiếu và xử lý khi phát sinh tranh chấp giữa các bên tham gia giao dịch. 

1.3.2.3  Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Định nghĩa:  

Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng nhất và cơ bản của các chứng từ 

hàng hóa cũng như trong khâu thanh toán. Hóa đơn thương mại do người bán lập ra và 

xuất trình cho người mua sau khi đã gửi hàng. Đó là yêu cầu của người bán đòi người 

mua phải trả tiền theo tổng số hàng đã được ghi trên hóa đơn (nếu người mua muốn sở 

hữu hàng hóa). 

Vai trò: 

Hóa đơn thương mại thường được lập thành nhiều bản nhằm phục vụ cho các 

mục đích khác nhau trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chứng từ này có thể được sử dụng 

để xuất trình cho ngân hàng trong quá trình thanh toán quốc tế, cung cấp cho công ty 

bảo hiểm để xác định giá trị bảo hiểm hoặc nộp cho cơ quan hải quan làm căn cứ tính 

thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Trong hoạt động thanh toán quốc tế, hóa đơn thương mại giữ vai trò quan trọng 

trong bộ chứng từ thanh toán. Đây là căn cứ để người mua kiểm tra nội dung thanh toán 

và đối chiếu với các chứng từ liên quan. Trong một số trường hợp không sử dụng hối 

phiếu, hóa đơn thương mại còn được sử dụng làm cơ sở để thực hiện việc đòi tiền và 

thanh toán giữa các bên. 

Đối với thủ tục hải quan, hóa đơn thương mại thể hiện giá trị của lô hàng và là 

căn cứ chứng minh giao dịch mua bán giữa các bên. Dựa trên nội dung của hóa đơn, cơ 

quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, quản lý và xác định các khoản thuế liên quan đến 

hàng hóa. 
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Ngoài ra, hóa đơn thương mại còn cung cấp các thông tin cần thiết về hàng hóa 

nhằm phục vụ công tác thống kê, đối chiếu với hợp đồng ngoại thương và theo dõi quá 

trình thực hiện hợp đồng giữa các bên tham gia giao dịch. 

Nội dung: 

Trong hóa đơn phải thể hiện các thông tin như: đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng 

giá trị hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, phương thức thanh toán, phương tiện vận 

tải. 

Mẫu hóa đơn thương mại thường do doanh nghiệp tự lựa chọn và soạn thảo. Tuy 

nhiên, hóa đơn vẫn cần đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản sau: 

- Mục Shipper/Exporter, Consignee, Notify phải thể hiện đúng theo yêu cầu của 

L/C và phù hợp với thông tin trên vận đơn (B/L).  

- Các nội dung liên quan đến vận chuyển và giao hàng như tên tàu, cảng đi, cảng 

đến,… phải phù hợp với yêu cầu của L/C và thống nhất với vận đơn đường biển.  

- Trên hóa đơn cần thể hiện rõ điều kiện cơ sở giao hàng theo Incoterms.  

- Trường hợp L/C yêu cầu bổ sung ghi chú hoặc nội dung đặc biệt thì các thông tin 

này phải được thể hiện đầy đủ trên hóa đơn và các chứng từ liên quan.  

- Hóa đơn thương mại phải có chữ ký của người bán nếu nội dung này được yêu 

cầu trong L/C.  

- Tên người bán trên hóa đơn thường là tên của người thụ hưởng trong L/C. Tuy 

nhiên, trong một số trường hợp mua bán qua trung gian, tên người bán có thể khác với 

tên người hưởng lợi được quy định trên L/C. 

1.3.2.4  Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) 

Định nghĩa:  

Phiếu đóng gói là một chứng từ hàng hóa liệt kê những mặt hàng, những loại 

hàng được đóng gói trong một kiện hàng (như một thùng, bao..) nhất định. Phiếu đóng 

gói do người sản xuất hoặc người bán lập khi đóng gói hàng hóa. 

Vai trò:  

Phiếu đóng gói giúp cung cấp thông tin chi tiết về cách sắp xếp và phân chia hàng 

hóa trong từng kiện hàng, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình kiểm tra, bốc xếp, vận chuyển, 

giao nhận hàng hóa, thực hiện thủ tục hải quan, lưu kho và phân phối hàng hóa. 
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Nội dung và hình thức: 

Phiếu đóng gói dùng để kê khai chi tiết hàng hóa chứa trong từng kiện hàng. Trên 

phiếu thường thể hiện các thông tin như tên người bán, người mua, số hợp đồng, tên 

hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thể tích, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả bì, số thứ tự 

kiện hàng và quy cách đóng gói. Trong một số trường hợp, phiếu đóng gói còn thể hiện 

thêm thông tin về đơn vị sản xuất, người đóng gói hoặc người kiểm tra kỹ thuật. 

Thông thường, phiếu đóng gói được lập thành 3 bản với mục đích sử dụng khác 

nhau: 

- Một bản được đặt bên trong hoặc gắn bên ngoài kiện hàng để người vận chuyển 

và người nhận hàng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu giữa hàng hóa thực tế và thông tin do 

người bán cung cấp.  

- Một bản được tổng hợp cùng các phiếu đóng gói khác của lô hàng thành một bộ 

hoàn chỉnh và thường được đặt trong kiện hàng đầu tiên. Bộ chứng từ này giúp người 

nhận thuận tiện trong việc kiểm tra hàng hóa, đồng thời phục vụ cho quá trình làm thủ 

tục hải quan.  

- Một bản còn lại do người xuất khẩu lưu giữ và sử dụng kèm với hóa đơn thương 

mại khi xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng nhằm phục vụ quá trình thanh toán quốc 

tế. 

❖ Các phiếu đóng gói 

- Trong hoạt động thương mại quốc tế, ngoài phiếu đóng gói thông thường còn tồn 

tại một số loại phiếu đóng gói khác được sử dụng tùy theo mục đích giao dịch và yêu 

cầu của các bên liên quan. Cụ thể như sau: 

- Phiếu đóng gói chi tiết (Detailed Packing List): Đây là loại phiếu đóng gói thể 

hiện thông tin hàng hóa một cách cụ thể và chi tiết hơn. Trên thực tế, nội dung của phiếu 

đóng gói chi tiết có thể không khác nhiều so với phiếu đóng gói thông thường, tuy nhiên 

việc sử dụng tiêu đề “Detailed Packing List” giúp chứng từ có tính rõ ràng và tạo độ tin 

cậy cao hơn đối với người nhận hàng. 

- Phiếu đóng gói trung lập (Neutral Packing List): Loại phiếu này không thể hiện 

tên người bán và người mua trên chứng từ. Mục đích của việc sử dụng phiếu đóng gói 

trung lập là tạo điều kiện để người mua có thể tiếp tục bán lại hàng hóa cho bên thứ ba 

mà không làm lộ thông tin của nhà cung cấp ban đầu. 
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- Phiếu đóng gói kiêm bảng kê trọng lượng: Đây là loại chứng từ kết hợp giữa 

phiếu đóng gói và bảng kê chi tiết trọng lượng hàng hóa. Nội dung của chứng từ này 

tương tự phiếu đóng gói thông thường nhưng được bổ sung thêm thông tin về trọng 

lượng nhằm phục vụ công tác kiểm tra, vận chuyển và giao nhận hàng hóa. 

- Bảng kê bao bì - đóng gói - trọng lượng: Đây cũng là một dạng của phiếu đóng 

gói hàng hóa, trong đó thể hiện các nội dung liên quan đến quy cách bao bì, kích thước, 

số lượng kiện hàng và trọng lượng của lô hàng. Chứng từ này có thể được lập riêng hoặc 

kết hợp chung với hóa đơn thương mại tùy theo yêu cầu của thư tín dụng và các bên 

tham gia giao dịch. 

1.3.2.5  Vận đơn (Bill of Lading/Airway Bill) 

Định nghĩa: 

Vận đơn là một chứng từ vận tải do người vận chuyển, hoặc thuyền trưởng 

(đường biển) hoặc đại lý của người vận chuyển ký phát sau khi hàng hóa đã được xếp 

lên tàu hoặc hàng hóa đã được nhận và chờ xếp lên tàu. 

Tại khoản 2 Điều 148 Bộ luật Hàng hải 2015 quy định vận đơn là chứng từ vận 

chuyển làm bằng chứng về việc người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng 

loại, tình trạng như được ghi trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng; bằng chứng 

về sở hữu hàng hóa dùng để định đoạt, nhận hàng và là bằng chứng của hợp đồng vận 

chuyển hàng hóa bằng đường biển. 

Tác dụng: 

Là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan và làm thủ tục xuất nhập 

khẩu hàng hóa.  

Được sử dụng kèm theo hóa đơn thương mại trong bộ chứng từ thanh toán do 

người bán gửi cho người mua hoặc ngân hàng.  

Làm chứng từ phục vụ cho các hoạt động cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng 

hàng hóa.  

Là cơ sở để xác định số lượng hàng hóa mà người bán đã giao cho người mua, từ 

đó phục vụ công tác thống kê, theo dõi và đối chiếu quá trình thực hiện hợp đồng ngoại 

thương. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx?anchor=dieu_148
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Phân loại: 

a. Vận đơn đường biển 

Định nghĩa:  

Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở trên biển, do người chuyên chở (chủ 

tàu, thuyền trưởng) cấp cho người gởi hàng (người xuất khẩu hay người gửi hàng), nhằm 

xác định quan hệ pháp lý giữa người vận chuyển với người chủ hàng (người gửi hàng 

và/ hoặc người nhận hàng).  

Vận đơn đường biển là chứng từ quan trọng trong buôn bán quốc tế. Nó là cơ sở 

chứng minh việc thực hiện hợp đồng mua bán, là chứng từ không thể thiếu được trong 

quá trình thanh toán, trong bảo hiểm và trong khiếu nại đòi bồi thường tổn thất trong 

quá trình vận chuyển. 

Chức năng của B/L: 

Theo Luật pháp của các nước vận đơn đường biển có 3 chức năng như sau: 

Là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận tải đường biển đã được ký kết giữa người 

gửi hàng và người vận chuyển. Đối với vận chuyển bằng tàu chợ, vận đơn được xem 

như căn cứ thể hiện nội dung của hợp đồng chuyên chở.  

Là biên lai xác nhận người vận tải đã nhận hàng để vận chuyển, đồng thời thể 

hiện tình trạng hàng hóa tại thời điểm xếp hàng lên tàu. Người vận chuyển chỉ giao hàng 

cho người xuất trình vận đơn hợp lệ.  

Là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trên vận đơn. Với chức năng 

này, vận đơn có giá trị lưu thông và có thể được chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng 

trong các giao dịch thương mại. 

Với những chức năng trên, vận đơn đường biển được sử dụng để: 

Làm căn cứ khai báo hải quan và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.  

Làm chứng từ kèm theo hóa đơn thương mại trong bộ chứng từ thanh toán gửi 

cho ngân hàng hoặc người mua.  

Làm chứng từ phục vụ hoạt động cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng hàng 

hóa.  

Làm cơ sở cho hoạt động chiết khấu chứng từ.  

Làm căn cứ theo dõi, thống kê và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng mua bán 

ngoại thương. 
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Nội dung và quy định về vận đơn: 

• Nội dung: 

Mặt trước của vận đơn người ta ghi một số thông tin thiết yếu sau:  

Mặt trước của vận đơn thường thể hiện các thông tin như: 

+ Tên người gửi hàng.  

+ Tên tàu, tên người vận tải, số hiệu tàu và chuyến đi.  

+ Cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng.  

+ Tên người nhận hàng hoặc hình thức nhận hàng theo lệnh, xuất trình.  

+ Tên hàng hóa, ký mã hiệu, số lượng kiện hàng, trọng lượng hoặc thể tích hàng 

hóa.  

+ Thông tin về cước phí, phụ phí và điều kiện thanh toán cước vận tải.  

+ Chữ ký của người vận tải, thuyền trưởng hoặc người đại diện hợp pháp.  

+ Tình trạng xếp hàng lên tàu. 

Mặt sau của vận đơn:  

Thường in sẵn các điều khoản liên quan đến trách nhiệm của người vận tải, điều 

kiện miễn trách và các quy định pháp lý áp dụng trong vận tải đường biển theo luật quốc 

gia và công ước quốc tế. 

• Quy định: 

Vận đơn đường biển thường được phát hành thành nhiều bản gốc nhằm phòng 

ngừa trường hợp thất lạc chứng từ. Mỗi bản gốc đều có giá trị pháp lý như nhau và được 

đóng dấu “Original”. Khi một bản gốc được sử dụng để nhận hàng thì các bản còn lại sẽ 

không còn hiệu lực nhận hàng. 

Ngoài bản gốc, người vận tải có thể phát hành thêm các bản sao để phục vụ cho 

việc kiểm tra, đối chiếu hoặc làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, các bản sao không có giá 

trị pháp lý tương đương với bản gốc. 

Phân loại vận đơn: 

Có nhiều cách để phân loại vận đơn:  

Xét trên vận đơn có ghi chú xấu về hàng hóa hay không thì B/L có thể được chia 

làm 2 loại: 

❖ Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L) là loại vận đơn không có thêm điều khoản hay ghi 

chú rõ ràng điều kiện khiếm khuyết của hàng hóa hay của bao bì.  
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❖ Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L) là loại vận đơn trên đó người chuyên 

chở có ghi chú xấu về tình trạng hàng hóa hay bao bì. Đối với các loại B/L này, ngân 

hàng sẽ từ chối thanh toán, trừ khi có quy định riêng.  

Xét theo dấu hiệu người vận tải nhận hàng khi hàng đã được xếp lên tàu hay 

chưa, thì B/L được chia làm 2 loại:  

❖ Vận đơn đã xếp hàng (Shppied on Board B/L) là vận đơn được cấp cho người 

gửi hàng khi hàng hóa đã nằm trong khoang tàu.  

❖ Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for shipment B/L) là vận đơn được cấp 

trước khi hàng hóa được xếp lên tàu. Do vậy, sau khi hàng hóa được xếp xuống tàu, 

người gởi hàng phải đem vận đơn này đến hãng tàu đổi lấy vận đơn đã xếp hàng mới có 

giá trị thanh toán.  

Xét theo quy định của người nhận hàng trên B/L, thì có các loại B/L sau:  

❖ Vận đơn theo lệnh là B/L quy định người chuyên chở sẽ giao hàng theo lệnh của 

người gởi hàng (B/L to order), theo lệnh của ngân hàng (B/L to order of issuing bank)   

❖ Vận đơn đích danh (B/L to a named person/ Straight B/L) là B/L trong đó có ghi 

rõ tên và địa chỉ người nhận hàng ở mục “Consignee” và Notify. Do đó, hàng chỉ có thể 

giao cho người có tên trên B/L.  

❖ Vận đơn xuất trình (Bearer B/L) còn gọi là vận đơn vô danh vì trong vận đơn 

không ghi rõ tên người nhận hàng cũng không ghi rõ theo lệnh của ai. Do vậy, người 

chuyên chở sẽ giao hàng cho bất cứ người nào cầm vận đơn và xuất trình cho họ. Vận 

đơn này thường được chuyển nhượng bằng cách trao tay.  

Xét theo dấu hiệu hàng hóa có được chuyển tải hay không, thì có các loại vận đơn 

sau:  

❖ Vận đơn đi thẳng (Direct B/L) là B/L cấp cho hàng hóa được chuyên chở bằng 

một con tàu đi từ cảng xếp đến cảng đích, nghĩa là tàu chở hàng đi thẳng từ cảng tới 

cảng. 

❖ Vận đơn suốt (Through B/L) là B/L dùng trong trường hợp chuyên chở hàng hóa 

giữa các cảng bằng hai hoặc nhiều con tàu thuộc hai hay nhiều chủ tàu khác nhau. Người 

cấp vận đơn đi suốt phải chịu trách nhiệm về hàng hóa trên chặng đường từ cảng xếp 

đến cảng dỡ cuối cùng.  

❖ Vận đơn địa hạt (Local B/L) là B/L do các tàu tham gia chuyên chở cấp, loại B/L 

chỉ có chức năng là biên lai nhận hàng mà thôi.  
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Xét theo vận đơn được lập theo hợp đồng thuê tàu hay không, thì có hai loại B/L 

❖ Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter Party B/L) là loại B/L do thuyền trưởng 

của tàu cấp, chỉ in một mặt trước, còn mặt sau để trắng nên còn tên gọi là B/L lưng trắng 

(Blank back B/L). Thông thường ngân hàng thường từ chối thanh toán loại B/L này, trừ 

khi có quy định khác trong L/C 

❖ Vận đơn tàu chợ (Bill of Lading): là các loại vận đơn thông thường, được sử dụng 

trong mua bán ngoại thương và được ngân hàng chấp nhận thanh toán nếu được lập theo 

đúng quy định của L/C. 

b. Vận đơn đường sắt 

Khái niệm:  

Khi chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu tiền hành bằng đường sắt liên vận quốc 

tế, chứng từ cơ bản xác lập quan hệ pháp lý giữa chủ hàng (người xuất khẩu và người 

nhập khẩu) với cơ quan đường sắt là vận đơn đường sắt. 

Chức năng:  

Là bằng chứng của hợp đồng vận tải (chức năng này thể hiện ở cả bản chính và 

bản phụ của vận đơn).  

Là một biên lai của đường sắt thừa nhận đã nhận hàng để chở. 

Tác dụng: 

Vận đơn đường sắt có thể dùng vào các việc sau đây:  

- Làm căn cứ để kê khai hải quan khi hàng hóa đi ngang qua biên giới. 

- Làm căn cứ để xác định số ượng hàng đã được người bán giao cho người mua  

- Thay thế hóa đơn tính tiền cước chuyên chở bằng đường sắt  

- Bản phụ lục của vận đơn có thể dùng làm tài liệu kèm theo hóa đơn thương mại 

trong bộ chứng từ mà người gửi cho người mua (hoặc ngân hàng) để thanh toán tiền 

hàng.  

- Bản phụ của vận đơn đường sắt còn có thể được người bán gửi đến người mua 

bằng đường máy bay để thông báo kết quả giao hàng. 

Nội dung và hình thức của vận đơn đường sắt: 

• Nội dung: 

- Tương tự như vận đơn đường biển, nó thường gồm các chi tiết cơ bản như: Tên, 

địa chỉ, người gởi hàng, người nhận hàng, tên đường sắt và ga nhận hàng (ga đi), tên 

các ga biên giới đi qua, tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng (cả bì và tịnh), ký mã 
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hiệu, số lượng kiện, bảng kê tình hình thanh toán tiền cước, các con dấu của gởi hàng 

và ga biên giới nước người bán, của ga biên giới nước quá cảnh, cuả ga biên giới 

nước nhận hàng và của ga đến.  

- Nếu giấy gửi hàng (tức vận đơn đường sắt) không đủ chỗ để ghi tất cả tên hàng 

hóa chuyên cở theo giấy gửi hàng đó thì phải gián tiếp vào giấy gửi hàng một tờ giấy 

trắng bằng nửa tờ giấy gửi hàng, trên tờ giấy này ghi dấu hiệu, số hiệu, số lượng 

kiện, loại bao bì, tên và tổng trọng lượng hàng hóa phải ghi rõ vào tờ giấy gửi hàng, 

người gửi hàng phải ghi rõ số lượng bảng kê tên hàng kèm theo” 

• Hình thức và cách ký phát vận đơn đường sắt 

Giấy gửi hàng và bản phụ giấy gửi hàng in như sau:   

- Đối với hàng hóa chở chậm in trên giấy trắng  

- Đối với hàng hóa chở nhanh in trên giấy trắng có đường viền đỏ rộng 1 cm ở rìa 

dưới của mặt trước, mặt sau của giấy gửi hàng.  

Khi lập vận đơn đường sắt người ta lập một bản chính, một số bản phụ và một số 

bản giấy theo hàng.  

Các giấy này tuy tiêu đề khác nhau nhưng có cùng một nội dung và hình thức. 

Khi đánh máy (hoặc viết có lót giấy than) thì bản trên cùng là bản chính, các bản tiếp 

theo là các bản phụ và giấy gửi hàng.  

Bản chính do ga đường sắt giữ và chuyển cho cơ quan đường sắt có liên quan và 

cuối cùng chuyển cho người nhận hàng.  

Số lượng các bản phụ bao nhiêu là tùy thuộc vào yêu cầu của người gửi hàng. Số 

lượng bản mang tên “Giấy gửi theo hàng” tùy thuộc vào số lượng nước quá cảnh trên 

đường chuyên chở hàng hóa từ ga đi, tới ga đến. 

c. Vận đơn đường hàng không 

Khái niệm: 

Vận đơn hàng không do cơ quan hàng không cấp cho người gửi hàng để xác nhận 

việc cơ quan hàng không đã nhận hàng để chở.  

Vận đơn này do người gửi hàng điền vào 3 bản chính rồi giao cho người chuyên 

chở cùng với hàng hóa. Bản 1 có đóng dấu “để cho người chuyên chở” thì do người gửi 

hàng ký tên. Bản 2 có đóng dấu “để cho người gửi hàng” do người chuyên chở và người 

nhận hàng cùng ký tên. Bản 3 có chữ ký của người chuyên chở được trả lại cho người 

gửi hàng sau khi người chuyên chở đã nhận hàng. 
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Nội dung: 

Bao gồm những chi tiết như: Tên người gửi hàng, tên địa chỉ người nhận, tên sân 

bay đi, trị giá hàng, trọng lượng cả bì của hàng hóa, tên sân bay đến … 

Chức năng:  

- Xác nhận việc ký kết hợp đồng chuyên chở giữa công ty hàng không và chủ hàng  

- Xác nhận việc người chủ hàng đã gửi hàng hóa chuyên chở  

- Là cơ sở để người chủ hàng khiếu nại công ty hàng không (nếu có)  

- Là cơ sở để thanh toán giữa các công ty hàng không nếu việc chuyên chở được 

thực hiện bằng máy bay của nhiều công ty hàng không. 

1.3.2.6  Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 

Định nghĩa: 

Là chứng từ do nhà sản xuất hoặc cơ quan có thẩm quyền (thường là đại diện Bộ công 

thương hoặc phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam) cấp để xác nhận nơi sản xuất 

hoặc khai thác ra hàng hóa. Về vấn đề cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng được điều 

chỉnh bởi 3 văn bản pháp lý  

- Luật thương mại Việt Nam ban hành 2005  

- Nghị định 19/2006/NĐCP ngay 20/02/2006 của Chính phủ về chi tiết thi hành 

Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa  

- Quyết định số 12-2007-QĐ-BTM ngày 31-05-2007 

Tác dụng:  

Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan để tùy theo quy định về xuất nhập 

khẩu hàng hóa của nước đó mà tính thuế hoặc áp dụng các chính sách ưu đãi, hoặc trừng 

phạt, hoặc để cho phép xuất hoặc nhập.  

Giúp hải quan một số nước thi hành chính sách khu vực, chính sách phân biệt đối 

xử trong buôn bán khi tiến hành giám quản.  

Xác định ở một mức độ nhất định về chất lượng hàng hóa, nhất là đối với những 

loại hàng hóa thuộc loại sản phẩm của một địa phương nhất định – các hàng hóa mà đặc 

điểm địa lý của địa phương và điều kiện sản xuất ở đó ảnh hưởng đến phẩm chất của 

hàng hóa. 

Nội dung: Bao gồm các chi tiết: Tên và địa chỉ người mua, người bán, tên hàng, 

số lượng, trọng lượng, ký mã hiệu, lời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc nơi khai 

thác hàng hóa, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nơi sản xuất của hàng hóa. 
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Cách lập:  

Chủ hàng xuất khẩu phải chuẩn bị sẵn nội dung trên đây thành văn bản và đưa 

đến phòng thương mại ký tiếp nhận vào giấy để chứng nhận. Mỗi lần xin giấy chứng 

nhận, chủ hàng phải chịu một khoản phí nhất định.  

Thông thường, việc chứng nhận nơi sản xuất được làm bằng một mẫu riêng của 

nơi sản xuất và cũng có khi được làm bằng lời khai trên hóa đơn, khi đó hóa đơn này 

thành chứng từ kết hợp: Hóa đơn thương mại kiêm chứng từ nơi sản xuất.  

Trong trường hợp, giấy chứng nhận nơi sản xuất được lập theo đúng mẫu quy 

định thì hải nước xuất khẩu sẽ giảm hoặc miễn thuế cho các lô hàng liên quan. Mẫu này 

có bán tại phòng thương mại. 

1.3.2.7  Giấy phép nhập khẩu 

Định nghĩa:  

Giấy phép nhập khẩu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia cấp, 

cho phép tổ chức hoặc doanh nghiệp được nhập khẩu một mặt hàng nhất định vào lãnh 

thổ của quốc gia đó. Việc cấp giấy phép nhập khẩu được thực hiện dựa trên quy định 

pháp luật của từng quốc gia và các điều ước quốc tế có liên quan, do đó điều kiện và thủ 

tục cấp phép có thể khác nhau tùy theo từng nước và từng loại hàng hóa. 

Phân loại: 

- Giấy phép nhập khẩu tự động: Là loại giấy phép do Bộ Công Thương cấp cho 

thương nhân thông qua hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu đối với từng lô hàng 

cụ thể. Đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ hoặc nhập khẩu từ khu phi 

thuế quan vào nội địa, việc xác nhận đăng ký nhập khẩu được thực hiện theo thời hạn 

quy định. 

- Giấy phép nhập khẩu không tự động: Là giấy phép được áp dụng cho các loại 

hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa được cấp phép nhập khẩu tự động. Để được 

cấp giấy phép, doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện nhất định do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đưa ra. 

- Các chứng từ khác (Other Documents): Tùy thuộc vào bản chất của hàng hóa, 

quốc gia xuất xứ và quốc gia giao hàng cuối cùng, nhiều chứng từ khác cũng có thể được 

yêu cầu. Chúng có thể bao gồm: Giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận chất lượng 

hàng hóa (chứng nhận nêu rõ ràng hàng hóa đáp ứng một tiêu chuẩn an toàn hoặc kỹ 
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thuật nhất định) và giấy chứng nhận hun trùng (giấy chứng nhận xác minh rằng pallet 

hoặc vật liệu đóng gói đã được khử trùng để tránh nhập khẩu sâu bệnh sinh học). 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU 

NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ. 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 

Tên quốc tế:  HOA THO TEXTILE - GARMENT JOINT STOCK CORPORATION 

Tên viết tắt: HOA THO CORPORATION 

Mã cổ phiếu: HTG 

Mã số thuế: 0400101556 

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam 

Vốn điều lệ: 360.027.080.000 đồng 

Vốn đầu tư chủ sở hữu: 923.964.139.539 đồng tại ngày 31/12/2024 

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam  

Số điện thoại: (+84) 2368 846 290 

Số fax: (+84) 2363 846 216 

Website: https://hoatho.com.vn/ 

Email: office@hoatho.com.vn 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ được thành lập từ năm 1962, là đơn vị 

thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Hiệp hội Dệt may Việt Nam 

(Vitas) Hòa Thọ là một trong những doanh nghiệp dệt may có bề dày lịch sử và quy mô 

lớn với 2 lĩnh vực chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc, 

các loại sợi. Nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị thiết yếu dùng để kéo sợi và sản xuất hàng 

may mặc. 

 

Hình 2.1. Logo Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

https://masothue.com/0400101556-tong-cong-ty-co-phan-det-may-hoa-tho
https://hoatho.com.vn/
mailto:office@hoatho.com.vn
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Lịch sử hình thành và phát triển 

Năm 1962: Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hoà 

Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Năm 1975, khi thành 

phố Đà Nẵng được giải phóng, Nhà máy Dệt Hoà Thọ được chính quyền tiếp quản và 

đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975. 

Năm 1975: Khi thành phố Đà Nẵng được giải phóng. Nhà máy dệt may Hòa Thọ 

được chính quyền tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975. 

Năm 1993: Đổi tên thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Dệt Hoà Thọ theo 

quyết định thành lập số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ. Đầu tư 2 

vạn cọc sợi và một xưởng dệt vải với 400 máy dệt. 

Năm 1997: Công ty đổi tên thành Công ty Dệt May Hòa Thọ theo quyết định số 

433/QĐ- TCLĐ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 

Năm 2005: Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 

Dệt may Hòa Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐTT ngày 08/08/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Năm 2006:  

+ Tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Công ty 

TNHH Nhà nước một thành viên Dệt may Hòa Thọ với tổng số cổ phần chào bán thành 

công 900.000 cổ phần và đấu giá thành công bình quân là 12.249 đồng/cổ phần. 

+ Ngày 15/11/2006, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ 

phần với tên gọi Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 3203001300, đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007 do Sở KH&ĐT 

thành phố Đà Nẵng cấp với vốn điều lệ ban đầu là 45.000.000.000 đồng. 

Năm 2007: 02/07/2007 Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ được Ủy ban 

Chứng khoán nhà nước UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng kí công ty đại chúng 

Năm 2010: Công ty được trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp 

Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 171/2010/ GCNCP-VSD, với tổng số lượng 

cổ phiếu đăng ký là 9.650.000 cổ phiếu. 

Năm 2011: Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu 

ra công chúng số 81/UBCK-GCN cho Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, tăng 

vốn điều lệ lên 150.000.000 đồng. 
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Năm 2015: Theo nghị quyết ĐHCDD thường niên thông qua phương án phát 

hành cho cán bộ quản lý đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Cổ 

phần Dệt may Hòa Thọ, Công ty đã chào bán thành công 750.000 cổ phiếu, tăng vốn 

điều lệ lên 157.500.000.000 đồng. 

Năm 2016:  

+ Thông qua phương án pháp hành cho cán bộ nhân viên quản lý đã có nhiều 

đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ, Tổng Công ty đã chào 

bán thành công 787.500 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 165.375.000.000 đồng. 

+ Tổng Công ty nộp hồ sơ và nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ 

phiếu ra công chúng của UBCKNN số 83/GCNUBCKNN ngày 19/12/2016. 

Năm 2017:  

+ Ngày 23/02/2017, Tổng Công ty đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 

225.000.000.000 VND. Tháng 06/2017, Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên sàn 

UPCOM với tên giao dịch HTG. 

+ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là đơn vị thành viên của Tập đoàn 

Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (Vitas) thuộc Bộ Công 

Thương. 

Năm 2019: Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

Năm 2020 - 2022: Phát hành cổ phiếu nhiều đợt, tăng vốn lên hơn 360 tỷ đồng  

Năm 2023:  

+ Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 19/NQ-ĐH ĐCĐ ngày 

15/04/2023 thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty phát hành thành 

công 5.999.633 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 360.027.080.000 đồng. 

+ Đặc biệt, đầu tháng 11 năm 2023, Tổng Công ty đã chính thức niêm yết giao 

dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này thể 

hiện được uy tín thương hiệu của Tổng Công ty cũng như sự minh bạch trong quản lý 

tài chính và quản trị doanh nghiệp Tổng Công ty. 
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2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

✓ Tầm nhìn 

Tầm nhìn của Hòa Thọ là trở thành doanh nghiệp tiên phong và phát triển bền 

vững trong ngành dệt may. Điều này thể hiện tham vọng của tập đoàn trong việc dẫn 

đầu xu hướng và tạo ra các giá trị bền vững cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam.  

✓ Sứ mệnh 

Sứ mệnh của Hòa Thọ là trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may 

toàn cầu, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc cung cấp sản phẩm chất 

lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế. Với sứ mệnh này, Hòa Thọ cam kết 

duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác trong và ngoài nước, đồng hành cùng 

họ trong mọi giải pháp kinh doanh. 

✓ Giá trị cốt lõi 

Thượng tôn pháp luận, quản trị minh bạch, phát triển bền vững. 

Thoả mãn khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 

Hài hoà lợi ích cổ đông, người lao động và đóng góp cho xã hội. 

✓ Khẩu hiệu 

“Hòa cùng thời đại - Thọ với nhân văn”. 

✓ Tuyên bố chiến lược 

Tiên phong trong các giải pháp kinh doanh, liên tục cải tiến để đồng hành cùng đối 

tác, khách hàng trong ngành dệt may toàn cầu. 

2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 

.   

Hình 2.2. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ 
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2.1.4 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

2.1.4.1  Cơ cấu tổ chức 

Nhận xét:  

- Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty được xây dựng theo mô hình quản trị theo 

cấp bậc kết hợp chức năng, thể hiện rõ sự phân định giữa quản lý, điều hành và giám 

sát. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất, giữ vai trò định hướng chiến 

lược; Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý và ban hành các chính sách; 

Ban điều hành là bộ phận trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất – kinh 

doanh hằng ngày của Tổng công ty. 

Hình 1.  Hình 2.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ. 
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- Các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc chịu sự quản lý, chỉ đạo trực 

tiếp từ Ban điều hành, đảm nhiệm các chức năng chuyên môn và hoạt động sản xuất 

kinh doanh cụ thể. Ban kiểm soát và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò giám sát 

độc lập, góp phần đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. 

Hội đồng tư vấn và các đoàn thể có mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành 

trong quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện. 

- Trong sơ đồ, mũi tên liền thể hiện mối quan hệ quản lý, điều hành trực tiếp; 

mũi tên hai chiều thể hiện sự phối hợp và trao đổi thông tin; mũi tên đứt đoạn thể 

hiện mối quan hệ gián tiếp, mang tính hỗ trợ hoặc giám sát. Nhìn chung, cơ cấu tổ 

chức được thiết kế hợp lý, khoa học, phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của 

doanh nghiệp dệt may, tạo điều kiện cho việc quản lý tập trung và vận hành hiệu quả. 

2.1.4.2  Chức năng nhiệm vụ 

✓ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 

là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng Công ty. 

✓ Hội đồng quản trị (HĐQT) Là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Tổng Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 

Tổng Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

✓ Ban điều hành (BĐH) Là cơ quan điều hành hoạt động hằng ngày của Tổng Công 

ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

✓ Ban Kiểm soát (BKS) Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi 

hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Công ty.  

✓ Phòng Xuất nhập khẩu May 

Lập các thủ tục xuất nhập khẩu hàng may mặc, nguyên phụ liệu may, thiết bị, vật 

tư dễ phục vụ sản xuất của Tổng công ty. 

Thanh khoản, quyết toán các hợp đồng gia công đã thực hiện; hoàn thuế đối với 

nguyên phụ liệu đã nhập khẩu và thực xuất khẩu; lập báo cáo nhập xuất tồn hằng năm 

theo quy định pháp luật. 

Tổ chức nhập kho nguyên phụ liệu, kiểm đếm, cấp phát cho các đơn vị sản xuất. 

Bảo quản toàn bộ hàng hóa trong hệ thống kho. 

Tổ chức kiểm kê, báo cáo tài sản theo đúng quy định. 
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✓ Các phòng Kinh doanh May (1–6) 

Tham mưu cho Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách về các hoạt động 

liên quan công tác thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, chỉ tiêu kế hoạch 

của đơn vị. 

Khai thác, phát triển nguồn hàng, khách hàng để đáp ứng năng lực sản xuất của 

các đơn vị theo quy hoạch chuyên môn hóa. 

Tổ chức cung ứng nguyên phụ liệu đồng bộ, chính xác, kịp thời để ổn định hoạt 

động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Nghiên cứu thị trường, xu hướng của ngành thời trang, năng lực sản xuất để xây 

dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh hiệu quả. 

Nghiên cứu các chủ trương, chính sách và các Hiệp định thương mại để tổ chức 

vận dụng vào hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại của Tổng công ty, 

Khai thác, phát triển nguồn nguyên phụ liệu để chủ động trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và tận dụng các cơ hội của Hiệp định Thương mại. 

Tổ chức công tác xuất hàng và hoàn tất các thủ tục để thu hồi tiền hàng đúng hạn. 

Thực hiện thanh lý nguyên phụ liệu đối với các đơn vị sản xuất sau khi kết thúc 

đơn hàng. 

Thực hiện các thủ tục liên quan chức năng của đơn vị để hoàn tất công tác thanh 

khoản nguyên phụ liệu nhập khẩu và hoàn thuế. 

Tổ chức lưu trữ hồ sơ chức năng của đơn vị và cung cấp khi có yêu cầu của Tổng 

công ty. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Tổng công ty. 

Phối hợp với các Phòng ban chức năng, đơn vị sản xuất triển khai thực hiện chiến 

lược của Tổng công ty. 

✓ Phòng Đời sống 

Chăm sóc y tế, phòng chống dịch, tổ chức khám sức khỏe. 

Huấn luyện sơ cấp cứu, kiểm tra vệ sinh môi trường. 

Quản lý nhà ăn, phục vụ bữa ăn công nhân, quản lý điện – nước. 

Báo cáo kết quả hoạt động; bảo vệ tài sản, an toàn thông tin. 

✓ Phòng Quản lý Chất lượng May 

Là phòng chức năng trực thuộc Tổng công ty, Phòng Quản lý Chất lượng may có 

chức năng tham mưa, giúp việc cho các ban lãnh đạo trong công tác quản lý hệ thống 
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chất lượng và chất lượng sản phẩm hàng may mặc sản xuất tại đơn vị trực thuộc Tổng 

công ty. 

✓ Phòng Tài chính Kế toán 

Tham mưu, giúp HĐQT, Tổng giám đốc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, 

nguồn vốn của Tổng công ty. 

Xây dựng các đề án, kế hoạch, hình thức huy động vốn phục vụ cho mục tiêu 

phát triển của Tổng công ty; giải quyết kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho SXKD.Quản 

lý các nghiệp vụ kế toán - tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. 

Tham gia xây dựng giá thành, giá bán sản phẩm; hướng dẫn kiểm tra các đơn vị 

thành viên trực thuộc Tổng công ty tổ chức hạch toán kết quả SXKD theo đúng quy định 

pháp luật. 

Phân tích thông tin, số liệu kế toán để tham mưu, đề xuất các giải pháp cho cơ 

quan điều hành kịp thời để quyết định chính sách SXKD. 

Tổ chức kiểm kê tài sản, nguồn vốn và lập báo cáo tài chính theo đúng quy định. 

Phối hợp hoạt động với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, đóng góp ý kiến 

để cải thiện hiệu quả tài chính của các bộ phận có liên quan. 

✓ Phòng Kinh doanh Sợi 

Xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng đàm phán, đề xuất ký kết hợp đồng 

bán sản phẩm sợi và thực hiện các quy trình mua bán sản phẩm sợi. 

Phối hợp với các nhà máy Sợi và phòng chức năng Tổng công ty xây dựng giá 

thành sản phẩm sợi và giá bán sản phẩm. 

Phối hợp với các nhà máy Sợi xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.Tìm chọn khách hàng và nhà cung cấp nguyên liệu, thiết 

bị vật tư phụ tùng ngành Sợi. 

Trực tiếp quản lý kho nguyên liệu Sợi, kho thành phẩm Sợi, kho vật tư phụ tùng 

Sợi và cung ứng nguyên liệu, vật tư phụ tùng phục vụ cho sản xuất. 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ngành Sợi định kỳ và khi có yêu cầu của 

Tổng công ty theo quy định. 

Tham mưu đề xuất Tổng giám đốc giá vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất 

kinh doanh theo đúng quy định. 
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✓ Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm May 

Nghiên cứu về xu hướng thời trang, thị hiếu người tiêu dùng để đề xuất phương 

án phát triển sản phẩm & thị trường cần tiếp cận. 

Thực hiện các chức năng liên quan về thiết kế, kỹ thuật của đơn ngành hàng dễ 

phối hợp cùng các đơn vị Kinh doanh May chào hàng; phát triển nguồn hàng cung ứng 

cho các đơn vị sản xuất. 

Thực hiện nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất tối ưu nhằm tạo ra sản phẩm có 

chất lượng, năng suất tốt, giá thành cạnh tranh. 

Thực hiện chức năng kiểm định Nguyên phụ liệu, sản phẩm ngành May. 

Nghiên cứu các chủ trương, chính sách và cơ hội để phát triển thương mại điện 

tử. 

Thực hiện công việc liên quan đến xúc tiến thương mại và thương mại điện tử. 

2.1.5 Tình hình sử dụng nguồn lực của công ty 

2.1.5.1  Cơ sở vật chất 

Bảng 2.1. Bảng thống kê cơ sở vật chất tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ. 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 

Vốn điều lệ Đồng 360.027.080.000 

Tổng diện tích mặt bằng Ha  20,5 

Quy mô lao động Người 10.000 

Sản lượng sản phẩm/năm Sản phẩm >23.350.000 

Số công ty trực thuộc Công ty 19 

Trang thiết bị máy Thiết bị 10.500 

Số cọc sợi Cọc 73.600 

Sản lượng sợi/năm Tấn 18.200 

Thương hiệu đối tác Thương hiệu Ralph Lauren, Haggar, Michael Kors, 

Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Marc 

O’Polo, … 

(Nguồn Báo cáo thường niên của Công ty). 

Trụ sở chính của Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đặt tại số 36 Ông Ích 

Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, với diện tích khoảng 20,5 ha. Đây là trung 

tâm điều hành chung của toàn hệ thống, nơi tập trung các phòng ban chức năng và thực 

hiện nhiệm vụ phối hợp hoạt động sản xuất – kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng. Công 
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ty hiện sở hữu khoảng 11.300 thiết bị dệt may, với năng lực sản xuất hằng năm đạt 

khoảng 26,60 triệu sản phẩm may mặc và 18.200 tấn sợi. Bên cạnh trụ sở chính, Hòa 

Thọ có ba nhà máy sợi tại Đà Nẵng và Quảng Nam, cùng hệ thống nhà máy may phân 

bố tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và một số tỉnh khu vực miền Trung 

- Tây Nguyên. Mạng lưới sản xuất này giúp doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng, đáp 

ứng các đơn hàng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Nhà máy và xưởng sản xuất: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ hiện nay là 

một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành dệt may tại Việt Nam, với nhiều nhà 

máy và xưởng sản xuất trên khắp cả nước. Các nhà máy thường có diện tích rộng lớn, 

phân chia thành nhiều khu vực chuyên biệt như:  

+ Khu vực dệt: sản xuất vải, sợi.  

+ Khu vực may: lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm may mặc.  

+ Khu vực kiểm tra chất lượng và đóng gói.   

+ Kho lưu trữ nguyên vật liệu và thành phẩm.    

- Trang thiết bị và công nghệ sản xuất: Trang thiết bị hiện đại là một yếu tố quan trọng 

trong ngành dệt may để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tổng Công ty 

Cổ phần Dệt May Hòa Thọ được biết đến với việc đầu tư các dây chuyền sản xuất tự 

động và máy móc tiên tiến như:   

+ Máy dệt kim và máy dệt sợi: Sử dụng để sản xuất vải, với công nghệ 

hiện đại có thể  xử lý nhiều loại nguyên liệu từ cotton, polyester đến vải pha. Máy 

may tự động và máy cắt tự động: Giúp tăng năng suất và độ chính xác trong sản 

xuất, đảm bảo sản phẩm may có chất lượng đồng đều.   

Hình 2.  Hình 2.4.Khu vực may và sản xuất sợi của Hòa Thọ 
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+ Công nghệ in thêu và hoàn thiện vải: Các công nghệ in ấn, thêu vi tính 

và hoàn thiện vải giúp công ty tạo ra các sản phẩm may mặc có giá trị gia tăng 

cao, đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu.  

 

 

- Hệ thống kho bãi và Logistics:  

+ Kho nguyên vật liệu: Chuyên lưu trữ các loại nguyên vật liệu phục vụ 

hoạt động sản xuất như vải, chỉ may, nút, khóa kéo, nhãn mác và các phụ liệu 

khác. Việc bố trí kho nguyên vật liệu hợp lý giúp doanh nghiệp thuận lợi trong 

quá trình quản lý, bảo quản và cung ứng nguyên liệu kịp thời cho các chuyền sản 

xuất.  

+ Kho thành phẩm: Là nơi lưu trữ các sản phẩm đã hoàn thiện trước khi 

thực hiện đóng gói, phân phối hoặc xuất khẩu ra thị trường. Kho thành phẩm giúp 

doanh nghiệp quản lý số lượng hàng hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hỗ trợ 

quá trình giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng. 

 Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất hiện có là nền tảng quan trọng giúp Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ duy trì năng lực sản xuất ổn định và đáp ứng khối 

lượng lớn đơn hàng xuất khẩu. Việc đầu tư đồng bộ về nhà xưởng, máy móc thiết bị, hệ 

thống kho bãi và công nghệ sản xuất không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động 

mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng quốc tế. Bên cạnh 

đó, cơ sở vật chất hiện đại còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng 

cao hiệu quả quản lý và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành dệt may ngày 

càng hội nhập và cạnh tranh gay gắt. 

 

 

 

 

Hình 3.  Hình 2.5.Hòa Thọ áp dụng công nghệ cắt vải tự động 
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2.1.5.2  Nguồn nhân lực 

Bảng 2.2. Bảng thống kê nguồn nhân lực năm 2023, năm 2024, năm 2025. 

STT Năm 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

 Tiêu chí Số lượng Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động  

1 
Trình độ Đại học và trên Đại 

học 
459 507 477 4,53 5,26 4,89 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp 
591 575 643 5,83 5,97 6,59 

3 Sơ cấp và Công nhân kĩ thuật 301 262 258 2,97 2,72 2,64 

4 Lao động phổ thông 8.782 8.287 8.379 86,67 86,05 85,88 

II Theo đối tượng lao động  

1 Lao động trực tiếp 6.967 6.468 - 68,76 67,16 - 

2 Lao động gián tiếp 3.166 3.163 - 31,24 32,84 - 

III Theo giới tính  

1 Nam 2.564 2.464 2.568 25,30% 25,58% 26,32 

2 Nữ 7.569 7.167 7.189 74,70 74,42 73,68 

( Nguồn: Báo cáo thường niên 2023, 2024, 2025) 

Tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, nguồn nhân lực tiếp tục giữ vai 

trò then chốt trong việc duy trì hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trong giai đoạn 2023–2025. 

-  Cơ cấu lao động theo trình độ:  

Cơ cấu lao động theo trình độ nhìn chung ổn định và tiếp tục phản ánh đặc thù 

của doanh nghiệp may mặc khi lao động phổ thông chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 85% qua 

các năm). Cụ thể, lao động phổ thông dao động từ 8.287–8.782 người, chiếm khoảng 

85,88% năm 2025, giảm nhẹ so với 86,67% năm 2023. 

Lao động có trình độ đại học và trên đại học có xu hướng biến động nhưng vẫn 

duy trì ở mức thấp (khoảng 4,5–5,3%), tăng từ 459 người (2023) lên 507 người (2024) 

rồi giảm còn 477 người (2025). Trong khi đó, lao động cao đẳng, trung cấp có xu hướng 

tăng trở lại vào năm 2025 (643 người, chiếm 6,59%). Điều này cho thấy doanh nghiệp 

đang từng bước điều chỉnh cơ cấu theo hướng nâng cao tay nghề trung cấp, nhưng tỷ lệ 

lao động trình độ cao vẫn còn hạn chế. 
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-  Cơ cấu lao động theo đối tượng lao động:  

Lao động trực tiếp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu nhân sự, đạt 68,76% 

năm 2023 và 67,16% năm 2024, trong khi lao động gián tiếp chiếm khoảng 31–33%. Số 

lượng lao động trực tiếp giảm từ 6.967 người (2023) xuống 6.468 người (2024), phản 

ánh xu hướng tinh giản hoặc tối ưu hóa sản xuất. Lao động gián tiếp gần như ổn định về 

số lượng. Đến năm 2025 chưa có số liệu, tuy nhiên xu hướng chung cho thấy doanh 

nghiệp đang chú trọng cân đối giữa sản xuất và quản lý. 

-  Cơ cấu lao động theo giới tính: 

Lao động nữ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động và duy trì ổn định 

qua các năm, lần lượt là 74,70% (2023), 74,42% (2024) và 73,68% (2025). Lao động 

nam chiếm khoảng 25–26% và có xu hướng tăng nhẹ về tỷ trọng. Sự chênh lệch giới 

tính này phù hợp với đặc thù ngành dệt may, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Tuy nhiên, xu 

hướng tăng nhẹ lao động nam cho thấy doanh nghiệp có thể đang đa dạng hóa nguồn 

nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận hành. 

 Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ là doanh nghiệp có nguồn nhân lực ổn định, quy 

mô lớn và gắn bó lâu dài, đây là lợi thế rõ rệt trong ngành dệt may. Tuy nhiên, Tuy 

nhiên, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là 

tăng tỷ lệ lao động có trình độ cao và cải thiện khả năng thu hút, giữ chân lao động nhằm 

nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong dài hạn. 

2.1.5.3  Nguồn tài chính 

Tổng Công ty Cổ phần May Hoà Thọ là một doanh nghiệp cổ phần lớn trong 

ngành dệt may Việt Nam. Nhờ cơ cấu cổ phần vững chắc và uy tín lâu năm trên thị 

trường, công ty sở hữu nguồn lực tài chính ổn định, đủ khả năng đầu tư cho sản xuất, 

mở rộng dây chuyền và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hoà Thọ tận dụng hiệu quả vốn 

tự có kết hợp với các nguồn hỗ trợ từ các đối tác tài chính, giúp công ty duy trì hoạt 

động kinh doanh liên tục và phát triển bền vững. Sự ổn định về tài chính cũng tạo điều 

kiện thuận lợi để công ty tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong và ngoài nước. 
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Đơn vị tính: VND 

Bảng 2.3. Bảng cân đối kế toán Năm 2023, Năm 2024, Năm 2025 (Tài sản) 

Mã 

số 
TÀI SẢN 2023 2024 2025 

100 Tài Sản Ngắn Hạn  

(100 = 100 + 120 + 130 

+ 140 + 150) 

1.761.375.593.537 2.095.059.428.168 2.745.127.796 

110 Tiền và các khoản tiền 

tương đương 
210.985.575.944 467.127.892.045 406.319.670.849 

120 Đầu tư tài chính ngắn 

hạn 
176.606.702.730 254.147.000.000 780.795.315.000 

130 Các khoản phải thu ngắn 

hạn 
538.886.472.472 531.304.978.294 651.562.274.170 

140 Hàng tồn kho 765.957.784.829 788.055.765.802 841.964.732.249 

150  Tài sản ngắn hạn khác 68.939.057.562 54.423.792.027 64.485.804.656 

200 Tài Sản Dài Hạn  

(200 = 210 + 220 + 240 

+ 250 + 260) 

746.345.151.927 827.156.188.678 992.632.672.150 

210 Các khoản phải thu dài 

hạn 
5.698.452.545 3.335.572.947 964.365.192 

220 Tài sản cố định 665.744.250.468 743.409.697.671 670.309.285.598 

221 Tài sản cố định hữu hình 663.880.001.252 741.857.629.190 668.948.672.704 

227 Tài sản cố định vô hình 1.864.249.216 1.552.068.481 1.360.612.894 

240 Tài sản dở dang dài hạn 921.944.983 16.490.702.063 182.346.405.676 

250 Đầu tư tài chính dài hạn 26.116.541.850 19.321.903.158 95.587.356.982 

260 Tài sản dài hạn khác 47.863.962.081 44.598.312.839 43.425.258.702 

261 Chi phí trả trước dài hạn 45.561.989.804 42.994.997.756 41.986.918.435 

262 Tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại 
2.301.972.277 1.603.315.083 1.438.340.267 

270 Tổng Cộng Tài Sản 

(270 = 100 + 200) 
2.507.720.745.464 2.922.215.616.846 3.737.760.469.074 

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2023, 2024, 2025) 
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Đơn vị tính :VND 

Bảng 2.4. Bảng cân đối kế toán Năm 2023, Năm 2024, Năm 2025 (Nguồn vốn) 

Mã 

số 
Nguồn Vốn 2023 2024 2025 

300 Nợ Phải Trả 

(300 = 310 + 330) 
1.670.914.709.684 1.998.251.477.307 2.625.461.607.307 

310 Nợ Ngắn Hạn 1.441.464.680.083 1.790.076.791.322 2.332.947.578.113 

330  Nợ Dài Hạn 229.450.029.601 208.174.685.985 292.514.029.194 

400 Vốn Chủ Sở Hữu 

(400 = 410) 
836.806.035.780 923.964.139.539 1.112.298.861.767 

410 Vốn chủ sở hữu 836.806.035.780 923.964.139.539 1.112.298.861.767 

411 Vốn cổ phần 360.027.080.000 360.027.080.000 360.027.080.000 

421 Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
227.896.456.204 302.002.876.633 443.772.381.968 

 Tổng Cộng Nguồn 

Vốn 

(440 = 300 + 400) 

2.507.720.745.464 2.922.215.616.846 3.737.760.469.074 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính 2023, 2024, 2025) 

 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ trong 

giai đoạn 2023–2025 ghi nhận xu hướng tăng trưởng khá rõ rệt, phản ánh quá trình mở 

rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng năng lực tài chính của doanh 

nghiệp. Tổng tài sản của công ty tăng liên tục qua các năm, từ 2.507,7 tỷ đồng năm 2023 

lên 2.922,2 tỷ đồng năm 2024 và đạt 3.737,8 tỷ đồng vào năm 2025. Điều này cho thấy 

doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô tài sản và 

nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

 Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có mức tăng 

mạnh nhất, từ 176,6 tỷ đồng năm 2023 lên 780,8 tỷ đồng năm 2025. Điều này cho thấy 

doanh nghiệp đã gia tăng hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn và khả năng sinh lời từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi. Bên cạnh đó, hàng 

tồn kho cũng tăng từ 766 tỷ đồng lên khoảng 842 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu dự trữ 

nguyên phụ liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng lớn. Các 
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khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 538,9 tỷ đồng lên 651,6 tỷ đồng, cho thấy quy mô bán 

hàng và hoạt động thương mại của doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng. 

 Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản 

dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến năm 2025 giá trị tài sản cố định giảm còn 

khoảng 670,3 tỷ đồng so với 743,4 tỷ đồng năm 2024 do công ty thực hiện trích khấu 

hao hoặc thanh lý một số tài sản cũ. Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn tăng đột biến từ 

16,5 tỷ đồng lên 182,3 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án đầu 

tư mở rộng hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất trong thời gian tới. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng khá mạnh qua các năm, từ 

1.670,9 tỷ đồng năm 2023 lên 2.625,5 tỷ đồng năm 2025. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 

tỷ trọng lớn nhất và tăng nhanh từ 1.441,5 tỷ đồng lên 2.332,9 tỷ đồng. Điều này cho 

thấy doanh nghiệp đang sử dụng nhiều nguồn vốn vay và công nợ ngắn hạn để đáp ứng 

nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt 

động. 

 Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng tích 

cực, từ 836,8 tỷ đồng năm 2023 lên hơn 1.112,3 tỷ đồng năm 2025. Đáng chú ý, lợi 

nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 227,9 tỷ đồng lên 443,8 tỷ đồng, phản ánh 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang được cải thiện đáng kể qua từng 

năm. Điều này cho thấy công ty không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn từng bước 

nâng cao khả năng sinh lời và tích lũy nội lực tài chính. 

 Nhìn chung, sự biến động trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn giai đoạn 2023–2025 

cho thấy Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đang trong quá trình mở rộng hoạt 

động sản xuất kinh doanh theo hướng gia tăng đầu tư, nâng cao năng lực tài chính và 

đẩy mạnh dự trữ nguồn lực phục vụ sản xuất. Tuy việc gia tăng nợ phải trả có thể làm 

tăng áp lực tài chính trong ngắn hạn, nhưng với sự tăng trưởng đồng thời của vốn chủ 

sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối, doanh nghiệp vẫn duy trì được khả năng tự chủ tài 

chính tương đối tốt và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo. 
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2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 

2.2.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1.1  Lĩnh vực kinh doanh 

 Hoà Thọ là một trong những doanh nghiệp dệt may có bề dày lịch sử và quy mô 

lớn với 2 lĩnh vực chính: 

➢ Kéo sợi 

➢ Sản xuất hàng may mặc 

- Sợi: Hòa Thọ tập trung sản xuất và kinh doanh các loại sợi chất lượng cao 

như sợi chải thô (CD), sợi chải thô xoắn (TCD), sợi OE (Open-End), sợi đôi (Double 

Yarn) và sợi tái chế (Recycled Yarn). Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu 

nguyên liệu cho hệ thống nhà máy trong nước mà còn được xuất khẩu sang các thị 

trường như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

 

Hình 2.6. Các sản phẩm sợi 

- May mặc: 

• May mặc xuất khẩu: Công ty sản xuất các mặt hàng xuất khẩu 

chủ yếu như veston, áo khoác, quần tây và trang phục bảo hộ lao động, đáp ứng 

tiêu chuẩn quốc tế. Hòa Thọ còn là đối tác cung ứng cho nhiều thương hiệu như 

Snickers, Haggar Clothing, Calvin Klein, Burton,… đồng thời cung cấp dịch vụ 

gia công theo đơn đặt hàng, với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm 

và hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại. 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Các sản phẩm may xuất khẩu 
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• May mặc nội địa: Hòa Thọ cũng chú trọng phát triển các sản phẩm 

may mặc tiêu thụ trong nước. Các dòng sản phẩm nội địa của công ty khá đa 

dạng, bao gồm trang phục công sở như áo sơ mi, quần tây, veston,… đồng phục 

đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người tiêu dùng. 

 

Ngoài ra còn sản xuất, buôn bán các sản phẩm cơ khí, cho thuê tài sản cố định và 

máy móc thiết bị. 

Gia công kết cấu khung nhà thép các loại, gia công chế tạo, lắng đặt hệ thống gió, 

hệ thống áp lực các loại. 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc 

đi thuê Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi 

tính. 

Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải: logistics, dịch vụ đại lý, giao nhận vận 

chuyển, làm thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa đường biển, đường sắt, đường bộ, 

đường hàng không trong và ngoài nước. 

2.2.1.2  Thị trường 

Thị trường trong nước: Hòa Thọ xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả 

nước, tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hệ thống 

cửa hàng bán lẻ, đại lý và đối tác phân phối, sản phẩm của công ty được tiếp cận đến 

nhiều khu vực. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa bằng 

việc đa dạng hóa kênh phân phối, kết hợp giữa bán hàng truyền thống và thương mại 

điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận sản phẩm. 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Các sản phẩm may mặc nội địa 
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Thị trường khách hàng quốc tế:  

 

Hình 2.9. Thị trường xuất khẩu của Hoà Thọ năm 2025 

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ) 

Nhờ áp dụng quy trình sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, 

sản phẩm của Hòa Thọ đã có mặt tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, 

Châu Á, Trung Quốc .... Năm 2025, Mỹ chiếm 51% kim ngạch xuất khẩu, Nhật Bản 

chiếm 21%, châu Âu chiếm 13% và khu vực châu Á (bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc 

và ASEAN) chiếm 7%. (Báo cáo thường niên, 2025) 

2.2.1.3  Khách hàng 

Khách hàng cá nhân: Tập trung nhiều hơn vào nam giới vì công ty có thế mạnh 

về sản phẩm may mặc nam, độ tuổi từ 18-45, tập trung ở các khu vực đông dân như Đà 

Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh có thu nhập trung bình - khá và thường đề cao chất lượng, 

sự bền vững, và thương hiệu uy tín. 

Khách hàng doanh nghiệp: Hòa Thọ hướng đến các công ty nội địa và nước ngoài 

cần nguồn cung ứng sợi, vải, đồng phục và gia công may mặc, thường là công ty trong 

ngành dệt may và thời trang. Công ty đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn thời trang lớn 

trên thế giới như Motives, Express, Perry Ellis International, Snickers, và Decathlon, 

trong đó Motives là khách hàng chính và có giá trị hợp đồng lớn nhất. 
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NĂM 2025

Mỹ Nhật Bản Châu Âu (EU 28) Hàn Quốc

ASEAN Trung Quốc Các nước khác
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2.2.1.4 . Cơ cấu doanh thu 

Đơn vị tính: VND 

Bảng 2.5. Cơ cấu doanh thu năm 2023 – 2025 Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

(Nguồn: Báo cáo thường niên 2023, 2024, 2025) 

Doanh thu thuần từ thị trường bên ngoài của lĩnh vực may mặc ghi nhận xu hướng 

tăng trưởng liên tục và tương đối bền vững, phản ánh khả năng duy trì đơn hàng, mở 

rộng thị trường và củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực cốt lõi. 

Mức tăng trưởng đều qua các năm cho thấy hoạt động sản xuất  tiêu thụ đang vận hành 

hiệu quả và ít chịu biến động bất lợi từ môi trường kinh doanh. Trái lại, doanh thu của 

lĩnh vực sợi có quy mô thấp hơn đáng kể và biến động theo hướng kém ổn định, với sự 

gia tăng trong năm 2024 nhưng suy giảm ở năm 2025. Diễn biến này hàm ý rằng thị 

trường tiêu thụ sợi còn phụ thuộc lớn vào chu kỳ ngành và nhu cầu từ các doanh nghiệp 

hạ nguồn, đặc biệt là chính bộ phận may mặc trong nội bộ. 

Doanh thu nội bộ giữa các bộ phận có xu hướng gia tăng, đặc biệt rõ nét ở lĩnh 

vực may mặc, cho thấy mức độ tích hợp theo chiều dọc trong chuỗi sản xuất ngày càng 

được củng cố. Điều này phản ánh doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện mô hình sản 

xuất khép kín, qua đó nâng cao khả năng tự chủ về nguyên vật liệu và giảm thiểu phụ 

thuộc vào bên ngoài. 

Chỉ tiêu 
May mặc Sợi 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Doanh thu 

thuần bán 

hàng ra bên 

ngoài 

3.772.752.419 4.084.716.970 4.429.941.837 927.457.155 1.018.211.709 982.148.694 

Doanh thu 

thuần giữa 

các bộ phận 

134.719.682 140.223.246 153.355.030 37.607.131 61.630.149 51.433.069 

Tổng doanh 

thu thuần 

của bộ phận 

3.907.472.101 4.224.940.216 4.583.296.867 1.079.841.858 965.064.286 1.033.581.763 

Kết quả 

kinh doanh 

của bộ phận 

417.750.504 521.140.819 561.547.711 71.071.333 14.382.693 68.975.353 
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 Đối với lĩnh vực sợi, doanh thu nội bộ tuy có tăng nhưng không ổn định, cho 

thấy vai trò cung ứng đầu vào cho bộ phận may mặc chưa thực sự đồng đều qua các 

năm. Đồng thời, sự gia tăng của chỉ tiêu này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát 

giao dịch nội bộ và loại trừ doanh thu trùng lặp, nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp 

lý của thông tin tài chính. 

 Tổng doanh thu thuần của lĩnh vực may mặc tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong toàn doanh nghiệp, qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt và chi phối trong 

cơ cấu doanh thu. Sự gia tăng này là kết quả tổng hợp của cả mở rộng thị trường bên 

ngoài. 

 Ngược lại, tổng doanh thu của lĩnh vực sợi có xu hướng dao động và thiếu tính bền 

vững, thể hiện qua sự sụt giảm trong năm 2024 và phục hồi chưa đáng kể vào năm 2025. 

Điều này cho thấy lĩnh vực sợi chưa xây dựng được nền tảng thị trường ổn định, đồng 

thời còn phụ thuộc vào nhu cầu phát sinh từ các bộ phận liên quan. 

Kết quả kinh doanh của lĩnh vực may mặc duy trì đà tăng trưởng tích cực và liên 

tục, phản ánh hiệu quả trong tổ chức sản xuất, quản trị chi phí và khai thác thị trường. 

Đây là bộ phận tạo ra giá trị gia tăng chủ yếu, đóng góp lớn vào lợi nhuận chung của 

doanh nghiệp. 

Trong khi đó, lĩnh vực sợi có kết quả kinh doanh biến động mạnh và tiềm ẩn rủi 

ro, thể hiện qua sự sụt giảm đáng kể trong năm 2024 trước khi phục hồi vào năm 2025. 

Điều này cho thấy hiệu quả hoạt động của bộ phận này còn thiếu ổn định, dễ bị tác động 

bởi biến động chi phí đầu vào và điều kiện thị trường. 

 Từ đó cho thấy cơ cấu doanh thu và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mang 

tính phân hóa rõ rệt giữa hai lĩnh vực, trong đó may mặc giữ vai trò trung tâm với tăng 

trưởng ổn định và hiệu quả cao, còn sợi đóng vai trò bổ trợ nhưng chưa đạt được tính ổn 

định cần thiết. Thực trạng này hàm ý rằng doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy lợi thế ở 

lĩnh vực cốt lõi, đồng thời tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực sợi 

nhằm hướng tới cơ cấu doanh thu cân đối và phát triển bền vững hơn trong dài hạn. 

2.2.1.4  Đối thủ cạnh tranh 

  Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 

 Trong bối cảnh môi trường cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam và thị trường 

thế giới ngày càng gay gắt, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ phải không ngừng 

tạo dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh nhằm giữ vững vị thế trên thị trường. Hòa Thọ tập 
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trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tối ưu quy trình sản xuất và đáp 

ứng các tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước. 

 Trên thị trường trong nước, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hòa Thọ có thể kể 

đến Tổng công ty May 10 và Tổng công ty May Việt Tiến. Đây đều là những doanh 

nghiệp dệt may lớn, có thương hiệu mạnh, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực may mặc 

xuất khẩu, sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại và mạng lưới khách hàng ổn định. Sự cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp này đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau: 

Bảng 2.6. Bảng so sánh ưu điểm và nhược điểm của Tổng Công ty May 10 và Tổng 

Công ty May Việt Tiến 

Công ty Ưu điểm Nhược điểm 

May 10 - Danh mục sản phẩm ổn định, phù 

hợp các dòng may mặc truyền thống 

và đơn hàng số lượng lớn. 

- Uy tín lâu năm trong ngành, được 

đánh giá cao về chất lượng và tiến độ 

giao hàng. 

- Công nghệ ở mức khá, đảm bảo sản 

xuất ổn định. 

- Năng lực sản xuất ổn định, đáp ứng 

tốt các đơn hàng lớn. 

- Chi phí sản xuất tương đối thấp, phù 

hợp gia công truyền thống. 

- Danh mục sản phẩm chưa đa dạng, 

ít sản phẩm giá trị gia tăng cao. 

- Uy tín chủ yếu mạnh trong nước, 

mức độ quốc tế hóa chưa cao. 

- Trình độ công nghệ và tự động hóa 

còn hạn chế so với các doanh nghiệp 

lớn khác. 

- Giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao, 

phụ thuộc nhiều vào gia công. 

- Mẫu mã và thiết kế chưa thực sự đa 

dạng. 

May Việt 

Tiến 

- Danh mục sản phẩm đa dạng, có 

nhiều phân khúc từ nội địa đến xuất 

khẩu cao cấp. 

- Uy tín thương hiệu mạnh, có vị thế 

trong nước và trên thị trường quốc tế. 

- Trình độ công nghệ cao, đầu tư 

nhiều dây chuyền và thiết bị hiện đại. 

- Danh mục sản phẩm rộng làm tăng 

chi phí quản lý và vận hành. 

- Áp lực duy trì uy tín lớn trong bối 

cảnh cạnh tranh gay gắt. 

- Chi phí đầu tư công nghệ cao, làm 

tăng giá thành sản phẩm. 

 

Dựa trên bảng so sánh, có thể thấy các doanh nghiệp như May 10 và Việt Tiến 

đang nắm giữ những lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá, uy tín thương hiệu, danh mục sản 

phẩm và trình độ công nghệ. May 10 là doanh nghiệp dệt may hơn 75 năm hình thành 
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và phát triển, được xem là một trong những thương hiệu tiêu biểu của ngành với mạng 

lưới phân phối rộng khắp và nhiều dòng sản phẩm đa dạng phù hợp cả thị trường nội địa 

và quốc tế. Công ty không chỉ sản xuất các sản phẩm quen thuộc như sơ mi, vest, quần 

áo công sở mà còn phát triển nhiều bộ sưu tập thời trang hiện đại, thân thiện với môi 

trường và phong cách đa dạng hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh 

đó, May 10 đã đầu tư mạnh vào thiết kế, nghiên cứu thị trường và chiến lược phát triển 

bền vững để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu. 

Việt Tiến cũng là thương hiệu uy tín, có vị thế vững chắc trên thị trường với danh 

mục sản phẩm phong phú phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, đồng thời đạt được 

sự tăng trưởng tài chính ổn định qua các năm. Theo báo cáo gần đây, doanh thu và lợi 

nhuận của Việt Tiến tăng trưởng đáng kể, phản ánh năng lực hoạt động hiệu quả và sức 

cạnh tranh ngày càng cao trong bối cảnh thị trường đầy biến động. 

Tuy nhiên, những ưu điểm này vẫn đi kèm với nhược điểm như chi phí đầu tư 

công nghệ và tự động hóa cao, áp lực duy trì uy tín thương hiệu trong bối cảnh cạnh 

tranh ngày càng gay gắt, và phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Đây là những 

điểm mà Hòa Thọ có thể xem xét để xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả hơn. Khi 

so sánh với May 10 và Việt Tiến, Hòa Thọ cũng đang có những lợi thế riêng như uy tín, 

thương hiệu có chỗ đứng trong ngành, và chất liệu sản phẩm vải được khách hàng đánh 

giá cao, phù hợp nhu cầu sử dụng ở nhiều nhóm tuổi. Việc khai thác tốt những điểm 

mạnh này sẽ giúp Hòa Thọ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường trong nước 

và quốc tế. 

Bên cạnh đó, sự xâm nhập của các thương hiệu quốc tế như Uniqlo, Zara, H&M, 

và GAP đã mở rộng thị trường tại Việt Nam, chiếm lĩnh phân khúc thời trang hiện đại, 

chất lượng cao. Điều nay làm giảm cơ hội tiếp cận khách hàng trong nước của Hòa Thọ, 

đặc biệt là nhóm khách hàng tẻ yêu thích phong cách quốc tế. 

Đối thủ tiềm ẩn  

Ngành dệt may Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn lớn đối với ngành may 

mặc Việt Nam và Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ. Trung Quốc hiện là quốc gia xuất 

khẩu dệt may hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt trên 300 tỷ 

USD/năm, đồng thời chiếm hơn 60–65% nguồn vải nhập khẩu của Việt Nam. Lợi thế 

về quy mô sản xuất lớn, chuỗi cung ứng khép kín và giá thành thấp tạo áp lực cạnh tranh 

mạnh về giá và nguồn nguyên liệu đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 
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 Đối với Hòa Thọ, điều này vừa là áp lực cạnh tranh lớn, vừa là động lực để chú 

trọng nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, cải thiện chuỗi cung ứng nội địa, giảm 

phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 

trường quốc tế. 
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2.2.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Dệt may 

Hòa Thọ 

Đơn vị tính: VND 

Bảng 2.7. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 – 2025) 

STT CHỈ TIÊU 
Mã 

số 
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

So sánh 

2024/2023 2024/2025 

± % ± % 

1 

Doanh thu 

bán hàng và 

cung cấp dịch 

vụ 

01 4.389.846.051.983 5.111.153.311.349 5.412.229.347.365 +721.307.259.366 +16,43 +301.076.036.016 +5,89 

2 

Các khoản 

giảm trừ 

doanh thu 

02 3.730.106.628 8.224.632.538 138.816.905 +4.494.525.910 +120,49 -8.085.815.633 -98,31 

3 

Doanh thu 

thuần về bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

(10= 01-02) 

10 4.386.115.945.355 5.102.928.678.811 5.412.090.530.460 +716.812.733.456 +16,34 +309.161.851.649 +6,06 

4 

Giá vốn hàng 

bán và dịch 

vụ cung cấp 

11 3.997.669.894.525 4.510.716.526.556 4.781.567.466.019 +513.046.632.031 +12,83 +270.850.939.463 +6,00 

5 

Lợi nhuận 

gộp về bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

(20=10-11) 

20 388.446.050.830 592.212.152.255 630.523.064.441 +203.766.101.425 +52,46 +38.310.912.186 +6,47 

6 

Doanh thu 

hoạt động tài 

chính 

21 85.811.711.770 115.656.671.875 113.543.804.524 +29.844.960.105 +34,78 -2.112.867.351 -1,83 

7 
Chi phí tài 

chính 
22 60.116.974.728 84.086.085.086 72.788.265.277 +23.969.110.358 +39,87 -11.297.819.809 -13,44 

 
- Trong đó: 

Chi phí lãi vay 
23 32.833.936.349 39.892.375.132 50.823.810.199 +7.058.438.783 +21,50 +10.931.435.067 +27,40 

8 

Phần lãi trong 

công ty liên 

doanh, liên kết 

24 0 1.848.161.308 2.240.277.173 +1.848.161.308 – +392.115.865 +21,22 

9 
Chi phí bán 

hàng 
25 64.472.982.826 109.491.732.853 95.595.628.059 +45.018.750.027 +69,83 -13.896.104.794 -12,69 

10 

Chi phí quản 

lý doanh 

nghiệp 

26 133.779.121.560 181.620.716.393 191.578.617.286 +47.841.594.833 +35,76 +9.957.900.893 +5,48 

11 

Lợi nhuận 

thuần từ hoạt 

động kinh 

doanh (30 = 

20 + (21 – 22) 

+ 24 – (25 

+26)) 

30 215.888.683.486 334.518.451.106 386.344.635.516 +118.629.767.620 +54,95 +51.826.184.410 +15,49 

12 Thu nhập khác 31 10.137.285.901 20.996.517.837 15.959.042.134 +10.859.231.936 +107,12 -5.037.475.703 -23,99 

13 Chi phí khác 32 6.145.702.332 2.642.741.822 1.701.863.668 -3.502.960.510 -57,00 -940.878.154 -35,60 

14 
Kết quả từ 

hoạt động 
40 3.991.583.569 18.353.776.015 14.257.178.466 +14.362.192.446 +359,81 -4.096.597.549 -22,32 
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khác (40 = 31 

– 32) 

15 

Lợi nhuận kế 

toán trước 

thuế (50 = 30 

+ 40) 

50 219.880.267.055 352.872.227.121 400.601.813.982 +132.991.960.066 +60,48 +47.729.586.861 +13,53 

16 

Chi phí thuế 

TNDN hiện 

hành 

51 35.361.821.729 69.703.161.427 78.081.115.196 +34.341.339.698 +97,11 +8.377.953.769 +12,02 

17 

Chi phí thuế 

TNDN hoãn 

lại 

52 3.367.483.005 664.966.616 73.853.780 -2.702.516.389 -80,25 -591.112.836 -88,89 

18 

Lợi nhuận 

sau thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 

(60=50 - 51) 

60 181.150.962.321 282.504.099.078 322.446.845.006 +101.353.136.757 +55,95 +39.942.745.928 +14,14 

 (Nguồn Báo cáo tài chính 2023, 2024, 2025) 

Trong giai đoạn 2023–2025, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ghi nhận 

kết quả hoạt động kinh doanh tương đối khả quan với xu hướng tăng trưởng ổn định cả 

về doanh thu lẫn lợi nhuận. Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam chịu nhiều tác 

động từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí nguyên vật liệu gia tăng và áp lực cạnh tranh 

ngày càng lớn tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, doanh nghiệp vẫn duy trì được đà 

tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng tương đối tốt cũng như hiệu quả trong 

công tác điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Xét về quy mô hoạt động, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp liên tục tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2024 doanh thu thuần đạt 

5.102.928.678.811 đồng, tăng 716.812.733.456 đồng, tương ứng tăng 16,34% so với 

năm 2023. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 5.412.090.530.460 đồng, tương 

ứng tăng 6,06% so với năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2025 có 

phần chậm lại so với năm 2024, nhưng kết quả này vẫn phản ánh khả năng duy trì thị 

trường tiêu thụ, ổn định đơn hàng xuất khẩu và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các khoản giảm trừ 

doanh thu năm 2025 giảm mạnh 98,31% so với năm 2024 cũng góp phần cải thiện đáng 

kể doanh thu thuần của doanh nghiệp.  

Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung 

cấp tuy có xu hướng gia tăng nhưng tốc độ tăng vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu 

thuần. Cụ thể, năm 2024 giá vốn tăng 12,83%, trong khi doanh thu thuần tăng 16,34%; 

đến năm 2025 giá vốn tăng 6,00%, thấp hơn mức tăng doanh thu là 6,06%. Điều này 

cho thấy doanh nghiệp đã có sự cải thiện nhất định trong công tác quản lý chi phí sản 
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xuất, tối ưu hóa hoạt động vận hành cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

Nhờ đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng khá tích cực. Năm 

2024, lợi nhuận gộp đạt 592.212.152.255 đồng, tăng mạnh 52,46% so với năm 2023; 

đến năm 2025 tiếp tục tăng lên 630.523.064.441 đồng, tương ứng tăng 6,47%. Kết quả 

này phản ánh năng lực tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp 

đang từng bước được cải thiện.  

Đối với hoạt động tài chính và quản trị chi phí, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực nhất 

định từ chi phí vốn trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động. Năm 2024, chi phí tài 

chính tăng 39,87% so với năm 2023, trong khi chi phí lãi vay tăng 21,50%. Đến năm 

2025, mặc dù tổng chi phí tài chính đã giảm 13,44%, nhưng chi phí lãi vay vẫn tiếp tục 

tăng 27,40%, đạt 50.823.810.199 đồng. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn phụ thuộc 

tương đối lớn vào nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, 

chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng qua các năm nhằm đáp ứng 

yêu cầu mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực quản lý. Tuy nhiên, mức tăng của các 

khoản chi phí này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát và tương đối phù hợp với tốc độ 

tăng trưởng doanh thu, phản ánh doanh nghiệp đã có sự chủ động trong công tác quản 

trị chi phí và điều hành hoạt động kinh doanh.  

Xét về khả năng sinh lời, doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng tương đối tích 

cực qua từng năm. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt 

334.518.451.106 đồng, tăng 54,95% so với năm 2023; đến năm 2025 tiếp tục tăng lên 

386.344.635.516 đồng, tương ứng tăng 15,49%. Đồng thời, lợi nhuận kế toán trước thuế 

năm 2025 đạt 400.601.813.982 đồng, tăng 13,53% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 

đạt 322.446.845.006 đồng, tăng 14,14%. Mặc dù tốc độ tăng lợi nhuận năm 2025 không 

còn cao như năm 2024, song kết quả này vẫn cho thấy doanh nghiệp duy trì được hiệu 

quả kinh doanh ổn định và khả năng sinh lời tương đối tốt trong bối cảnh thị trường còn 

nhiều biến động. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục củng cố vị thế cạnh 

tranh, mở rộng quy mô hoạt động và hướng tới phát triển bền vững trong những năm 

tiếp theo 
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Hình 2.10. Cơ cấu doanh thu thuần của ngành may và sợi tại Công ty. 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Tổng Công ty 

Về cơ cấu doanh thu năm 2025, mảng may chiếm tỷ trọng chủ yếu với 81,85%, 

trong khi mảng sợi chiếm 18,15%, cho thấy công ty vẫn phụ thuộc lớn vào hoạt động 

may mặc xuất khẩu. 
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2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU 

NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA 

THỌ. 

2.3.1 Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu nguyên phụ 

liệu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

 

 

Hình 2.11. Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Tổng công 

ty CP Dệt may Hòa Thọ. 
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2.3.2 Phân tích quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu nguyên phụ liệu 

tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra thông tin về lô hàng nhập khẩu 

Các mặt hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu chủ yếu của Hòa Thọ như móc, nút áo, 

nhãn mác, thẻ treo (hangtag), bao bì,… phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất. Hàng 

hóa thường được nhập khẩu từ các thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan 

và một số quốc gia châu Á khác, sau đó vận chuyển về các cảng biển tại Việt Nam như 

Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Phương tiện vận chuyển quốc tế chủ yếu là tàu container, 

kết hợp với vận tải đường bộ để đưa hàng từ cảng về kho của doanh nghiệp phục vụ sản 

xuất xuất khẩu. Bộ phận Kinh doanh sẽ làm việc với nhà cung cấp để trao đổi, thống 

nhất về số lượng, chất lượng, mẫu mã hàng hóa cũng như các điều khoản thương mại 

trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. 

Khi hợp đồng ngoại thương được ký kết và lô hàng đã được xếp lên tàu để vận 

chuyển đến cảng đích, phía nhà xuất khẩu sẽ gửi bộ chứng từ liên quan đến lô hàng cho 

Phòng Kinh doanh may thông qua các phương thức như email, fax. Căn cứ vào các 

thông tin về lô hàng dự kiến nhập khẩu do đối tác cung cấp, Phòng Kinh doanh May của 

Hòa Thọ sẽ tiến hành lập Phiếu yêu cầu nhập hàng hóa nhằm đề nghị các bộ phận liên 

quan thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình nhập khẩu. 

Bộ chứng từ sau khi được tiếp nhận sẽ được kiểm tra và sử dụng để tiến hành các 

thủ tục khai báo hải quan, làm cơ sở cho việc thông quan lô hàng tại cảng đích. 

- Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract); 
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Hình 2.12. Hợp đồng ngoại thương 

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice); Phiếu đóng hàng (Packing List); 

 

Hình 2.13. Hóa đơn thương mại và Phiếu đóng hàng 
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- Vận đơn (Bill of Lading); 

  

Hình 2.14. Vận đơn 

- Bảo hiểm hàng hóa; 

 

Hình 2.15. Bảo hiểm hàng hóa 
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- Hóa đơn vận chuyển; 

 

Hình 2.16. Hóa đơn vận chuyển 

Phòng Kinh doanh có trách nhiệm theo dõi và thúc đẩy đối tác gửi bộ chứng từ 

trước khi hàng đến cảng nhằm đảm bảo có đủ thời gian kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ khai 

báo hải quan đúng thời hạn. Trong trường hợp chứng từ được gửi chậm, doanh nghiệp 

sẽ bị động trong quá trình khai báo hải quan, thậm chí có thể xảy ra tình trạng hàng về 

trước khi chứng từ hoàn chỉnh. Điều này làm phát sinh thêm thời gian xử lý hồ sơ ở các 

bước tiếp theo. 

Sau khi nhận được bộ chứng từ từ nhà xuất khẩu, nhân viên chứng từ tại Phòng 

Kinh doanh May tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và sự thống nhất của các thông tin giữa 

các chứng từ. Trong trường hợp phát hiện sai lệch hoặc thiếu thông tin, nhân viên chứng 

từ sẽ liên hệ với nhà cung cấp để yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung kịp thời. Nhân viên 

kiểm tra cần lưu ý về thứ tự ngày của các chứng từ, cụ thể: ngày trên B/L phải sau ngày 

Invoice và ngày Invoice phải sau ngày ký hợp đồng, nghĩa là hợp đồng ngoại thương 

phải được ký trước khi hàng hóa được xếp lên tàu.  

Bước kiểm tra tính thống nhất của bộ chứng từ có ý nghĩa rất quan trọng trong 

toàn bộ quy trình nhập khẩu. Nếu nhân viên không đối chiếu có thể xảy ra sai lệch về số 
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lượng, trọng lượng hoặc điều kiện giao hàng. Những sai sót này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến các bước khai báo hải quan tiếp theo, khiến người khai báo phải mất thêm thời gian 

kiểm tra lại thông tin, sửa đổi tờ khai và phải phản hồi với đối tác, từ đó kéo dài thời 

gian xử lý lô hàng. 

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và điều chỉnh (nếu có), bộ chứng từ sẽ được gửi 

cho doanh nghiệp để ký chữ ký số. Tiếp đó, Phòng Kinh doanh chuyển bộ chứng từ cho 

Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Xuất nhập khẩu để nhập kho tạm và mở tờ khai 

nhập khẩu.  

 

Hình 2.17. Phiếu tạm nhập kho 

❖ Ưu điểm: 

- Bộ chứng từ được tiếp nhận tương đối đầy đủ và có sự phối hợp giữa phòng Kinh 

doanh và phòng Xuất nhập khẩu.  

- Nhân viên thực hiện đối chiếu chứng từ nhiều lần trước khi khai báo, giúp hạn 

chế sai sót.  

- Công ty có quy trình kiểm tra logic giữa Invoice, B/L và hợp đồng ngoại thương.  

- Hoạt động theo dõi tiến độ gửi chứng từ từ đối tác được thực hiện thường xuyên. 

❖ Nhược điểm: 

- Phụ thuộc nhiều vào thời gian gửi chứng từ từ nhà cung cấp nước ngoài.  

- Việc kiểm tra chứng từ vẫn chủ yếu thực hiện thủ công nên dễ xảy ra sai sót hoặc 

bỏ sót thông tin.  

- Một số trường hợp chứng từ gửi chậm hoặc thiếu thông tin làm ảnh hưởng tiến 

độ khai báo.  

- Chưa có chức năng kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tự động giữa các chứng từ. 

Bước 2: Thực hiện khai báo hải quan điện tử 

a. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDA) 

Bước đầu tiên trong quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu là tiếp nhận 

thông tin trên hệ thống ERP và bộ chứng từ từ phòng kinh doanh liên quan đến lô 
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hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu. Đối với lô hàng gia công hoặc nhập nguyên phụ 

liệu phục vụ sản xuất bộ chứng từ này thường do đối tác nước ngoài cung cấp, phòng 

kinh doanh sẽ gửi qua email cho nhân viên khai báo. 

Nhân viên khai báo của Phòng Xuất nhập khẩu tiến hành mở phần mềm 

ECUS5-VNACCS và đăng nhập vào hệ thống. Tại giao diện chính của chương trình, 

người khai báo lựa chọn chức năng “Tờ khai hải quan → Đăng ký mới tờ khai 

nhập khẩu (IDA)” để bắt đầu nhập dữ liệu cho tờ khai. 

 

Hình 2.18. Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA) 

Trong tab “Thông tin chung”, các dữ liệu cần thiết được nhập vào các thông  

tin tương ứng. Những thông tin có ký hiệu dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải 

khai báo, những ô màu xám là những chỉ tiêu do hệ thống tự trả về hoặc chương 

trình tự tính. 

 

Hình 2.19. Tab thông tin chung 
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1. Thông tin cơ bản 

- Mã loại hình: E31 - Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. 

Ngoài mã loại hình E31, trong hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều mã loại 

hình khác tùy thuộc vào mục đích nhập khẩu của doanh nghiệp như E21 – Nhập 

khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài, áp dụng đối với 

trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công sản phẩm cho đối tác nước ngoài 

và nguyên phụ liệu được phía đối tác cung cấp, mã loại hình A11 – Nhập khẩu kinh 

doanh tiêu dùng, A12 – Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ 

nội địa,… 

- Cơ quan Hải quan: 34NG - Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng 

Mã 34NG được sử dụng để xác định chi cục hải quan có thẩm quyền tiếp nhận 

và xử lý tờ khai của doanh nghiệp. Mỗi chi cục hải quan đều được Tổng cục Hải 

quan quy định một mã riêng nhằm phục vụ cho việc khai báo trên hệ thống thông 

quan điện tử VNACCS/VCIS. Khi thực hiện khai báo tờ khai nhập khẩu, người khai 

hải quan cần lựa chọn đúng mã chi cục theo danh mục được tích hợp trên hệ thống. 

- Mã phân loại cá nhân/ tổ chức: 4 - tổ chức gửi tổ chức. 

Nguyên phụ liệu được gửi từ doanh nghiệp đối tác đến Tổng Công ty Dệt may 

Hòa Thọ, do đó mã phân loại được lựa chọn là . Bao gồm có 5 tính chất giao dịch: 

1 - cá nhân gửi cá nhân, 2 - tổ chức gửi cá nhân, 3 - cá nhân gửi tổ chức, 4 - tổ chức 

gửi tổ chức và 5 - khác. 

- Mã bộ phận xử lý tờ khai: 00 

Hệ thống VNACCS/VCIS sẽ tự động xác định và gán mã bộ phận xử lý tờ khai 

phù hợp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ khai báo. 

- Mã hiệu phương thức vận chuyển: 2 - Đường biển (Container). 

Hàng hóa trong hoạt động xuất nhập khẩu có thể được vận chuyển bằng nhiều 

phương thức khác nhau như đường biển, đường hàng không, đường bộ, đường sắt 

hoặc đường thủy nội địa. Theo quy định của hệ thống khai báo hải quan điện tử, mã 

hiệu phương thức vận chuyển như sau: 1 – Đường hàng không; 2 – Đường biển 

(container); 3 – Đường biển (hàng rời, hàng lỏng); 9 – Khác… 
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2. Thông tin đơn vị xuất nhập khẩu 

 

Hình 2.20. Thông tin đơn vị xuất nhập khẩu 

Tại mục người xuất khẩu, nhân viên khai báo nhấp vào biểu tượng dấu ba 

chấm (…) để mở danh sách các đối tác đã được lưu sẵn trong hệ thống. Sau đó tiến 

hành tìm kiếm và lựa chọn thông tin của doanh nghiệp đối tác phù hợp. Sau khi lựa 

chọn, các thông tin liên quan như tên doanh nghiệp, địa chỉ và mã nước của bên 

xuất khẩu sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tờ khai. 

Đối với thông tin người nhập khẩu, phần mềm ECUS5 VNACCS sẽ tự động 

hiển thị dữ liệu của doanh nghiệp. Các thông tin này đã được khai báo và lưu trữ 

trong hệ thống từ lần đăng ký ban đầu của doanh nghiệp. 

3. Nhập thông tin vận đơn 

 

Hình 2.21. Thông tin vận đơn 
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Khai báo vận đơn bao gồm các thông tin cơ bản như: số vận đơn, ngày vận 

đơn, Mã địa điểm lưu kho, địa điểm xếp hàng, địa điểm dỡ hàng (34CES04 – Công 

ty CP Cảng Đà Nẵng), phương tiện vận chuyển, số lượng kiện, trọng lượng hàng 

hóa và số lượng container. Các thông tin này được khai báo dựa trên chứng từ vận 

chuyển của lô hàng, chủ yếu là “Phiếu thông báo hàng đến (Arrival Notice)” và 

“Vận đơn đường biển (Bill of Lading)”. 

Ngày dự kiến lô hàng đến được lấy từ “Phiếu thông báo hàng đến (Arrival 

Notice)”. Đối với mã địa điểm dỡ hàng, người khai hải quan có thể tra cứu trong 

bảng mã “Cảng – IDC trong nước” được công bố trên trang thông tin của Hải quan 

Việt Nam hoặc sử dụng chức năng tra cứu trực tiếp trên phần mềm bằng cách nhấn 

vào biểu tượng “…” để lựa chọn mã địa điểm phù hợp.  

4. Thông tin hợp đồng 

 

Hình 2.22. Tab thông tin chung 2 

Tại Tab “Thông tin chung 2”, nhân viên khai báo nhập các thông tin liên quan 

Thông tin hợp đồng bao gồm “Số hợp đồng”, “Ngày hợp đồng” và “Ngày hết hạn hợp 

đồng”. Trong đó, ngày hợp đồng là thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và các bên 

có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận. Mọi thay đổi trong quá 

trình thực hiện phải được sự đồng ý của hai bên và được xác nhận bằng văn bản. 
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5. Hóa đơn thương mại  

Về khai báo thông tin hóa đơn sẽ điền các thông tin như: Hình thức hóa đơn được 

khai báo là “Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)”, “Số hóa đơn”; “Tổng giá trị”; 

“Ngày phát hành”, “Mã hóa đơn”, “Phương thức thanh toán”, “Điều kiện giá hóa đơn”. 

Có 4 mã phân loại hóa đơn: A - Giá hóa đơn cho hàng hóa phải trả tiền, B - Giá hóa đơn 

cho hàng hóa không phải trả tiền, C - Giá hóa đơn cho hàng hóa bao gồm phải trả tiền 

và không phải trả tiền  

Điều kiện giao hàng trong đơn hàng này được áp dụng theo EXW, theo đó bên 

bán chỉ chịu trách nhiệm giao hàng tại địa điểm của mình (nhà máy/kho hàng). Mọi chi 

phí và rủi ro liên quan đến việc bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ địa điểm giao hàng đến 

cảng dỡ hàng theo thỏa thuận đều do bên mua chịu trách nhiệm. Mã đồng tiền thanh 

toán được khai báo là USD. 

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế đối với đơn hàng này được khai báo là 

34CCC03 – CTCP Dệt may Hòa Thọ. Sau khi hàng hóa được thông quan tại kho Cảng 

Tiên Sa, bộ phận Xuất nhập khẩu của Hòa Thọ sẽ bố trí phương tiện vận chuyển để đưa 

hàng từ cảng về kho theo quy định về quản lý hàng hóa chịu sự giám sát hải quan. 

6. Tờ khai trị giá  

Tờ khai trị giá hải quan bao gồm các thông tin như: phí vận chuyển, phí bảo hiểm 

và phương thức thanh toán. Trong đó, phí vận chuyển được khai báo với mã “A”, thể 

hiện chi phí vận chuyển chung cho toàn bộ lô hàng. 

Đối với trường hợp nhập khẩu theo điều kiện FOB, giá trị hàng hóa trên hóa đơn 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển và bảo hiểm, do đó người khai hải quan cần khai bổ 

sung các khoản chi phí này vào tờ khai trị giá để xác định đúng trị giá tính thuế. 

 

Hình 2.23. Danh sách hàng 
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Tại Tab “Danh sách hàng”, nhân viên thực hiện nhập thông tin các dòng hàng 

hóa thông qua thông tin trên Invoice lấy từ hệ thống ERP. Tại Hòa Thọ, ERP được sử 

dụng nhằm quản lý thông tin một cách thống nhất và tăng cường sự liên kết giữa các 

phòng ban.  

Nhân viên cần nhập đầy đủ các thông tin cho từng dòng hàng, bao gồm: Mã hàng, 

Tên hàng, Mã HS, Xuất xứ, Số lượng, Đơn vị tính, Đơn giá hóa đơn, Trị giá hóa đơn và 

Đơn giá tính thuế. Mã HS là một mã dùng để mô tả và phân loại hàng hóa do Tổ chức 

Hải quan Thế giới (WCO - World Customs Organization) quy định. Dựa vào mã HS 

này, có thể biết được thuế suất của các mặt hàng xuất nhập khẩu và các chính sách liên 

quan đến mặt hàng đó. 

❖ Ưu điểm: 

- Công ty ứng dụng phần mềm ECUS5-VNACCS kết hợp ERP giúp giảm thao tác 

thủ công.  

- Nhân viên có kinh nghiệm trong khai báo mã loại hình, mã HS và các thông tin 

vận tải.  

- Dữ liệu doanh nghiệp được lưu sẵn trên hệ thống giúp tiết kiệm thời gian nhập 

liệu. 

❖ Nhược điểm: 

- Nhân viên vẫn có thể khai sai mã loại hình hoặc mã chi cục do thao tác theo thói 

quen.  

- Việc nhập dữ liệu nhiều chỉ tiêu dễ dẫn đến sai sót nếu chứng từ chưa đồng bộ.  

- Khâu đối chiếu giữa ERP và chứng từ chưa hoàn toàn tự động.  

b. Thực hiện lấy số tờ khai 

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu tại bước IDA, nhân viên khai hải quan tiến 

hành gửi thông tin lên hệ thống ECUS5. Hệ thống sẽ tự động tiếp nhận, xử lý và cấp số 

tờ khai, đồng thời hiển thị các chỉ tiêu liên quan như thuế suất, tên tương ứng với mã đã 

khai báo. 
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Hình 2.24. Lấy số tờ khai 

Tiếp đó, nhân viên khai báo kiểm tra lại toàn bộ thông tin như thuế, đơn vị tính, 

thông tin hàng hóa...Việc này nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trước khi thực 

hiện khai báo chính thức, hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

 

Hình 2.25. Tờ khai nhập khẩu 

❖ Ưu điểm: 

-  Hệ thống VNACCS hỗ trợ tự động kiểm tra và phản hồi dữ liệu nhanh chóng.  

- Nhân viên có bước rà soát lại thông tin trước khi truyền chính thức. 

❖ Nhược điểm: 

- Nếu dữ liệu đầu vào sai thì vẫn phải sửa đổi nhiều lần.  
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- Một số lỗi nhỏ về đơn vị tính, mô tả hàng hóa hoặc mã HS dễ bị bỏ sót.  

c. Truyền tờ khai chính thức (IDC) và lấy kết quả phân luồng 

Sau khi thông tin đã được kiểm tra, nhân viên tiến hành truyền tờ khai chính thức 

bằng cách chọn  “Khai chính thức tờ khai (IDC)” trên hệ thống. Khi đó, hệ thống yêu 

cầu xác nhận chữ ký số của doanh nghiệp và nhập mật khẩu, tờ khai sẽ được truyền đến 

cơ quan hải quan. 

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý tờ khai trong khoảng 8 - 10 phút, sau đó trả 

kết quả về hệ thống. Nhân viên thực hiện chức năng “Lấy kết quả phân luồng, thông 

quan” để kiểm tra trạng thái tờ khai. Kết quả phân luồng bao gồm: 

- Luồng xanh: Hàng hóa được thông quan tự động, không kiểm tra hồ sơ và thực 

tế hàng hóa. 

- Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ giấy, có thể yêu cầu bổ sung chứng từ. 

- Luồng đỏ: Kiểm tra cả hồ sơ và thực tế hàng hóa. 

 

Hình 2.26. Lấy kết quả phân luồng, thông quan 

Công ty được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 

nên phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp rút ngắn thời gian thông quan và giảm 

chi phí lưu kho, lưu bãi. 

❖ Ưu điểm: 

- Công ty là doanh nghiệp ưu tiên nên phần lớn tờ khai được luồng xanh.  

- Thời gian thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho và lưu bãi. 

❖ Nhược điểm: 

- Nếu tờ khai bị luồng vàng hoặc đỏ sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhận hàng.  
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- Tờ khai sửa đổi nhiều lần dễ bị chuyển luồng kiểm tra thực tế. 

d. Thực hiện đính kèm chứng từ 

Sau khi tờ khai được truyền thành công, nhân viên xuất nhập khẩu tiến hành đính 

kèm chứng từ điện tử trên hệ thống phần mềm ECUS5 VNACCS. Tại giao diện “Quản 

lý tờ khai”, nhân viên truy cập vào mục “Kết quả xử lý tờ khai” và chọn “Danh sách 

chứng từ đính kèm”. Tại đây, thực hiện thao tác “Thêm mới” để tải lên các chứng từ 

liên quan đến lô hàng. 

 

Hình 2.27. Thực hiện đính kèm chứng từ 

Các chứng từ đính kèm thường bao gồm: Hóa đơn thương mại (Commercial 

Invoice), Phiếu đóng gói (Packing List), Vận đơn (Bill of Lading), Giấy chứng nhận 

xuất xứ (C/O) và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Việc đính kèm 

đầy đủ và chính xác chứng từ giúp hỗ trợ quá trình kiểm tra hồ sơ và tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thông quan hàng hóa. 

❖ Ưu điểm: 

- Chứng từ được số hóa và lưu trữ điện tử trên hệ thống.  

- Thuận tiện cho việc kiểm tra hồ sơ và tra cứu sau này. 

❖ Nhược điểm: 

- Việc tải và kiểm tra file đính kèm còn phụ thuộc vào thao tác thủ công.  

- Nếu thiếu chứng từ phải bổ sung nhiều lần gây mất thời gian.  

e. Sửa đổi bổ sung thông tin 

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, hệ thống VNACCS/VCIS cho phép người 

khai thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai thông qua nghiệp vụ “Lấy thông tin 

tờ khai để sửa (IDD)” nhằm đảm bảo dữ liệu khai báo phù hợp với chứng từ thực tế. 
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Tuy nhiên, đối với một số chỉ tiêu quan trọng như mã loại hình, mã phân loại hàng hóa, 

mã phương thức vận chuyển, mã và tên người nhập khẩu, mã đại lý hải quan, mã địa 

điểm lưu kho hàng hóa, nếu khai báo sai có thể dẫn đến việc tờ khai bị hủy theo quy 

định của cơ quan hải quan. 

 

Hình 2.28. Sửa bổ sung thông tin 

Người khai hải quan được phép thực hiện chỉnh sửa tờ khai tối đa 09 lần, mỗi 

lần chỉnh sửa hệ thống sẽ cập nhật số thứ tự bổ sung vào cuối số tờ khai. Sau khi 

hoàn tất việc chỉnh sửa và bổ sung tờ khai, tờ khai chỉ có thể được phân vào luồng 

vàng hoặc đỏ. Trường hợp chỉnh sửa nhiều lần, tờ khai có thể bị chuyển từ luồng 

vàng sang luồng đỏ để kiểm tra.  

❖ Ưu điểm: 

- Hệ thống cho phép sửa đổi thông tin linh hoạt khi phát hiện sai sót.  

-  Hạn chế rủi ro phải hủy toàn bộ tờ khai trong nhiều trường hợp. 

❖ Nhược điểm: 

- Việc sửa đổi nhiều lần làm tăng nguy cơ chuyển luồng đỏ.  

- Một số chỉ tiêu sai bắt buộc phải hủy tờ khai gây mất thời gian xử lý 

Bước 3: Kiểm tra sau thông quan (nếu có)  

Sau khi tờ khai được truyền lên hệ thống sẽ tự động phân luồng để xác định mức 

độ kiểm tra đối với lô hàng. Đối với các tờ khai thuộc luồng đỏ hoặc có dấu hiệu nghi 

vấn về chủng loại, trị giá, xuất xứ hoặc yếu tố pháp lý, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu kiểm 

tra thực tế hàng hóa (kiểm hóa bằng máy soi hoặc kiểm tra thủ công). 

Khi đó, bộ phận Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp sẽ phối hợp với cơ quan hải 

quan, đơn vị khai thác kho bãi và hãng vận chuyển để bố trí thời gian và địa điểm kiểm 
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tra phù hợp. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ nhận hàng và kế hoạch sản xuất của 

doanh nghiệp, đặc biệt đối với các lô hàng nguyên phụ liệu cần đưa vào sản xuất ngay. 

Ngoài ra, khi thời gian kiểm hóa kéo dài, doanh nghiệp còn có thể phát sinh thêm 

các khoản chi phí như phí nâng hạ container, phí kiểm hóa và phí lưu kho, lưu bãi tại 

cảng. Vì vậy, việc lô hàng bị phân luồng đỏ không chỉ làm tăng thời gian xử lý mà còn 

làm tăng chi phí liên quan đến quá trình nhận hàng của doanh nghiệp. 

❖ Ưu điểm: 

- Doanh nghiệp có sự phối hợp khá tốt với hải quan và đơn vị kho bãi khi kiểm 

hóa.  

- Quy trình kiểm tra hàng hóa được thực hiện tương đối rõ ràng.  

❖ Nhược điểm: 

- Kiểm hóa làm kéo dài thời gian nhận hàng.  

- Phát sinh thêm chi phí nâng hạ container, lưu kho, lưu bãi.  

- Ảnh hưởng kế hoạch sản xuất nếu nguyên phụ liệu về chậm. 

Bước 4: Nộp thuế và ra quyết định thông quan  

Sau khi hoàn tất khai báo và nhận kết quả phân luồng, đối với các lô hàng không 

thuộc diện miễn thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 

quy định. Căn cứ vào mã HS đã khai báo và hệ thống tính thuế của cơ quan hải quan, hệ 

thống VNACCS/VCIS sẽ tự động xác định các khoản thuế phải nộp như thuế nhập khẩu, 

thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế khác (nếu có) cho từng dòng hàng. 

Sau khi nhận được thông báo thuế, doanh nghiệp tiến hành thanh toán thông qua 

ngân hàng thương mại (bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp theo quy định). 

Khi hệ thống xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trạng thái tờ khai sẽ được cập 

nhật và cơ quan hải quan ra quyết định thông quan. 

Quyết định thông quan có thể được tra cứu trực tiếp trên hệ thống hải quan điện 

tử, đồng thời được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử trong phần mềm quản lý nội bộ của 

doanh nghiệp, làm cơ sở cho các bước tiếp theo trong quá trình nhận hàng. 

Đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 

là nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng may mặc xuất khẩu như vải, chỉ may, khóa 

kéo và nhãn mác. Doanh nghiệp thường khai báo theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu 

(SXXK) nên phần lớn các lô hàng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định. Nguồn 

nhập khẩu chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN, đồng thời doanh 
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nghiệp thường sử dụng các loại C/O như Form E, Form AK hoặc Form D để được hưởng 

ưu đãi thuế quan trong quá trình nhập khẩu hàng hóa. 

 

Hình 2.29. Nộp thuế và thông quan hàng hóa 

❖ Ưu điểm: 

- Hệ thống VNACCS hỗ trợ tự động tính thuế và đối chiếu dữ liệu, tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp xây dựng chức năng cảnh báo rủi ro trong khai báo hải 

quan.  

- Doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu các nhóm nguyên phụ liệu cố định và sử 

dụng lặp lại nhiều mã HS, giúp dễ dàng xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn phục vụ 

cảnh báo tự động.  

- Việc áp dụng C/O ưu đãi và khai báo theo loại hình SXXK tạo điều kiện để doanh 

nghiệp chuẩn hóa quy trình khai báo và kiểm soát tốt các chỉ tiêu liên quan đến 

thuế suất và xuất xứ hàng hóa. 

❖ Nhược điểm: 

- Nếu khai sai mã HS hoặc C/O sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thuế và thời gian thông 

quan.  

- Việc kiểm tra chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công nên dễ phát 

sinh sai sót.  

- Một số trường hợp sửa đổi tờ khai hoặc chậm xác nhận thanh toán làm kéo dài 

thời gian thông quan. 
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Bước 5: Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu 

 

Hình 2.30. Thông báo hàng đến (Arrival note) 

Khi nhận được thông báo hàng đến, đơn vị vận chuyển sẽ căn cứ vào lịch trình 

để chủ động bố trí phương tiện phù hợp, đến địa điểm được chỉ định trên “Thông báo 

hàng đến” nhằm thực hiện việc nhận hàng và vận chuyển về nhà máy hoặc kho tương 

ứng theo kế hoạch. Sau khi tiếp nhận thông tin chứng từ nhập kho từ kinh doanh, tờ 

khai, phiếu nhập kho, kho công ty/nhà máy sẽ tiến hành chuẩn bị mặt bằng, bố trí khu 

vực lưu trữ, kiểm tra thiết bị và phương tiện bốc xếp nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình tiếp nhận hàng hóa. Đồng thời, nhân viên kho cũng rà soát sơ đồ kho để 

xác định trước vị trí lưu trữ phù hợp với từng loại nguyên phụ liệu.  

Việc chủ động sắp xếp tiếp nhận hàng giúp quá trình nhập kho diễn ra nhanh 

chóng và hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, trong những thời gian cao điểm, đặc biệt khi nhiều 

lô hàng nhập khẩu về cùng lúc, kho có thể rơi vào tình trạng quá tải. Khi đó, phòng xuất 

nhập khẩu buộc phải điều chỉnh phương án tiếp nhận hàng hóa, chẳng hạn như bố trí 

nhập hàng tại các kho khác như kho sợi hoặc khu vực lưu trữ tạm thời. 

Khi hàng hóa được thông quan và vận chuyển về kho, nhân viên kho tiến hành 

bằng cách đối chiếu với Packing List và đơn đặt hàng nhằm xác định số lượng, chất 

lượng hàng hóa được kiểm tra theo điều khoản hợp đồng; nếu phát hiện không đạt yêu 

cầu, nhân viên sẽ ghi nhận bằng hình ảnh hoặc video và báo cáo để phòng Kinh doanh 

làm việc với nhà cung cấp. 
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Nhân viên kho lập phiếu nhập kho trên phần mềm Hoatho Smart 4.0. Toàn bộ 

thông tin hàng nhập sẽ được nhân viên nhập lên phần mềm Hoatho Smart 4.0, bao gồm: 

tên nguyên vật liệu, số lượng, ngày nhập, mã kho,... Sau khi hoàn tất thao tác trên phần 

mềm, nhân viên kho dán tem, đánh dấu hoặc ghi chú vị trí để chuyển hàng vào đúng khu 

vực trong kho theo sơ đồ sắp xếp. 

 

Hình 2.31. Phần mềm Hoatho Smart 4.0 quản lý kho 

❖ Ưu điểm: 

- Bộ phận kho phối hợp khá tốt với phòng Xuất nhập khẩu.  

- Công ty đã ứng dụng phần mềm Hoatho Smart 4.0 để quản lý kho.  

- Có thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu với Packing List.  

❖ Nhược điểm: 

- Kho có thể quá tải vào thời điểm nhiều lô hàng về cùng lúc.  

- Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm nhân 

viên kho.  

- Khi phát hiện thiếu hụt hoặc hư hỏng phải xử lý với nhiều bên liên quan.  

- Thông tin tiến độ nhập hàng chưa được cập nhật đồng bộ giữa các bộ phận liên 

quan. 
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2.4. ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ. 

2.4.1 Ưu điểm 

Được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Nhờ 

được hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên, phần lớn các tờ khai của công ty được phân 

luồng xanh, giúp giảm đáng kể thời gian thông quan và chi phí lưu kho, lưu bãi. Đồng 

thời, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thường xuyên giúp doanh nghiệp xây dựng mối 

quan hệ hợp tác ổn định với các đơn vị vận chuyển. Nhờ đó, công ty có thể nhận được 

các ưu đãi về cước phí, dịch vụ hỗ trợ và tư vấn nghiệp vụ, góp phần tối ưu hóa chi phí 

logistics. 

Ứng dụng công nghệ và phối hợp giữa các phòng ban hiệu quả: Doanh nghiệp 

đã áp dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử kết hợp với hệ thống quản trị nguồn lực 

doanh nghiệp (ERP) trong xử lý chứng từ, giúp rút ngắn thời gian khai báo và hạn chế 

sai sót so với phương pháp thủ công. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các phòng ban như 

Kinh doanh, Xuất nhập khẩu và Kho được duy trì khá chặt chẽ, hỗ trợ quá trình mở tờ 

khai và nhận hàng diễn ra nhanh chóng. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cũng giúp 

thông tin được truyền đạt kịp thời và đảm bảo tiến độ xử lý nghiệp vụ. 

Quy trình làm việc được xây dựng rõ ràng: Công ty đã xây dựng bộ quy trình 

xuất nhập khẩu và quản lý kho nguyên phụ liệu tương đối rõ ràng và logic, thể hiện sự 

liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận như phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu và bộ 

phận Kho. Mỗi công đoạn đều được phân công người phụ trách cụ thể và quy định rõ 

trách nhiệm xử lý. Chẳng hạn, phòng Kinh doanh thực hiện đối chiếu chi tiết chứng từ 

nhằm đảm bảo sự thống nhất thông tin trước khi chuyển sang khâu khai báo hải quan. 

Trong quá trình quan sát, em nhận thấy các chứng từ thường được kiểm tra ít nhất hai 

lần, lần đầu bởi nhân viên kinh doanh và lần hai bởi nhân viên khai báo hải quan, giúp 

hạn chế tối đa sai sót. 

Công tác tổ chức và phân công công việc trong phòng Xuất nhập khẩu được thực 

hiện hợp lý: Các nhân viên được phân công phụ trách theo từng đơn hàng, từng khách 

hàng, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm tra tiến độ xử lý. Đồng thời, trưởng phòng 

Xuất nhập khẩu thường xuyên kiểm tra và giám sát trực tiếp nhằm kịp thời phát hiện và 

hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, qua đó nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động nhập khẩu. 
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2.4.2 Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, quy trình vẫn tồn tại một số hạn chế cần được 

xem xét. 

Khó khăn trong cập nhật chính sách hải quan: Công tác cập nhật chính sách hải 

quan và thuế còn gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp luật thường xuyên thay đổi. 

Các Thông tư, Nghị định liên quan đến thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa và chính 

sách thuế được ban hành và điều chỉnh liên tục, khiến doanh nghiệp phải thường xuyên 

cập nhật thông tin. Trong một số trường hợp việc cập nhật thông tin về đổi mã hải quan 

khi khai báo 34CC (chuyển về 34NG) đã kịp thời nhưng mà do thao tác quen thuộc làm 

dẫn đến nhân viên dù có kinh nghiệm vẫn nhầm lẫn trong quá trình khai báo. Điều này 

làm phát sinh sai sót về mã khai báo, chính sách thuế và quy trình thực hiện, ảnh hưởng 

đến tiến độ thông quan và có thể kéo theo các rủi ro liên quan đến hủy tờ khai, chất 

lượng công việc của phòng. 

Phụ thuộc vào phối hợp các bên liên quan trong xử lý chứng từ: Quy trình xử lý 

các lô hàng tại bộ phận Xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào sự phối hợp của các bên liên 

quan như đơn vị vận chuyển và công ty bảo hiểm, nguyên nhân chủ yếu là quy trình trao 

đổi chứng từ giữa các bên, thời gian xử lý của mỗi đơn vị không đồng nhất, đơn vị vận 

chuyển yêu cầu cung cấp bộ chứng từ để hoàn tất thủ tục thông quan, tuy nhiên bộ phận 

Xuất nhập khẩu phải chờ phía bảo hiểm hoàn tất các bước thanh toán và xác nhận liên 

quan. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên Xuất nhập khẩu phải chủ động liên hệ với đơn 

vị vận chuyển để thông báo việc bổ sung chứng từ qua email sau. Hay khi nhân viên 

Xuất nhập khẩu phải yêu cầu bên vận chuyển gửi chứng từ gốc đến công ty mới có thể 

làm thủ tục khai báo. Điều này làm phát sinh thêm công việc trung gian, đồng thời kéo 

dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa. 

Sai sót trong khâu chuẩn bị hồ sơ chứng từ: Việc chuẩn bị hồ sơ chứng từ từ 

phòng kinh doanh đôi khi chưa đầy đủ hoặc còn tồn tại sai sót trong tài liệu. Nguyên 

nhân chủ yếu là do thông tin từ khách hàng thay đổi nhiều, quy trình kiểm tra chéo giữa 

hồ sơ chưa chặt chẽ và chưa có danh mục checklist chứng từ thống nhất trước khi chuyển 

sang bộ phận Xuất nhập khẩu. Nhân viên bộ phận Xuất nhập khẩu đã phải liên hệ lại với 

phòng Kinh doanh khi phát hiện lô hàng bị nhầm hóa đơn và yêu cầu gửi lại chứng từ 

để tiếp tục xử lý. Tương tự, trong quá trình khai báo hải quan, phần mô tả hàng hóa còn 

thiếu thông tin về style và mã hàng, buộc bộ phận Xuất nhập khẩu phải đề nghị phòng 
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Kinh doanh trao đổi lại với khách hàng để bổ sung. Những thiếu sót này làm phát sinh 

thêm các bước xác nhận, điều chỉnh thông tin khai báo và kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, 

từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thủ tục hải quan. 

2.4.3 Nguyên nhân 

Những nhược điểm nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm 

cả yếu tố khách quan và chủ quan. 

❖ Nguyên nhân khách quan 

Hệ thống chính sách pháp luật thường xuyên thay đổi: Các quy định liên quan 

đến hải quan, thuế xuất nhập khẩu, mã HS và thủ tục khai báo điện tử liên tục được sửa 

đổi, bổ sung thông qua các Luật, Nghị định và Thông tư mới. Điều này khiến doanh 

nghiệp gặp khó khăn trong việc cập nhật kịp thời và áp dụng chính xác các quy định vào 

thực tế khai báo hải quan.  

Sự phụ thuộc vào các bên liên quan: Quy trình xử lý hồ sơ nhập khẩu có liên 

quan đến nhiều đơn vị như hãng tàu, đơn vị vận chuyển, công ty bảo hiểm, ngân hàng 

và cơ quan hải quan. Thời gian xử lý chứng từ giữa các bên không đồng bộ dẫn đến việc 

doanh nghiệp bị động trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thông quan hàng hóa.  

Yêu cầu kiểm soát ngày càng chặt chẽ của cơ quan hải quan: Việc tăng cường 

quản lý rủi ro, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa khiến quy trình thông quan 

đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Chỉ cần sai sót nhỏ trong mã khai báo, mô tả hàng hóa 

hoặc chứng từ cũng có thể dẫn đến việc sửa đổi hoặc hủy tờ khai.  

Áp lực tiến độ giao hàng và kế hoạch sản xuất: Hoạt động nhập khẩu nguyên phụ 

liệu của doanh nghiệp phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất xuất khẩu nên yêu cầu 

tiến độ thông quan và nhận hàng rất cao. Trong trường hợp hàng hóa bị chậm thông 

quan hoặc kiểm hóa kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất và tiến độ 

giao hàng cho khách hàng quốc tế. 

❖ Nguyên nhân chủ quan 

Nhân viên còn nhầm lẫn trong quá trình khai báo: Dù đã có kinh nghiệm thực 

hiện nghiệp vụ, nhân viên vẫn có thể xảy ra sai sót do thao tác theo thói quen hoặc chưa 

kịp thích nghi với các thay đổi mới trong chính sách hải quan và mã loại hình khai báo.  

Quy trình phối hợp nội bộ chưa chặt chẽ: Sự phối hợp giữa phòng Kinh doanh 

và bộ phận Xuất nhập khẩu chưa thực sự đồng bộ. Việc trao đổi thông tin về hóa đơn, 
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mô tả hàng hóa, style và mã hàng đôi khi chưa đầy đủ hoặc thiếu thống nhất, làm phát 

sinh nhiều bước xác nhận và điều chỉnh.  

Chưa xây dựng hệ thống kiểm tra chứng từ hiệu quả: Doanh nghiệp chưa có 

checklist chứng từ thống nhất trước khi chuyển hồ sơ sang bộ phận Xuất nhập khẩu, dẫn 

đến tình trạng thiếu hoặc sai chứng từ vẫn xảy ra trong quá trình xử lý.  

Khả năng xử lý và theo dõi chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào thủ công: Việc liên 

hệ, xác nhận và bổ sung chứng từ chủ yếu thông qua email hoặc trao đổi trực tiếp làm 

mất nhiều thời gian, dễ xảy ra thiếu sót và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thủ tục hải 

quan. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN 

NHẬP KHẨU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ. 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

3.1.1 Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may nói chung và Tổng Công ty Cổ 

phần Dệt May Hòa Thọ nói riêng đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế, 

chính trị, công nghệ và xu hướng thương mại quốc tế. Vì vậy, việc nghiên cứu và dự 

báo môi trường kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp chủ động 

xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thích 

ứng kịp thời với những biến động của thị trường trong và ngoài nước. 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới chịu tác động lớn từ lạm phát, 

xung đột địa chính trị, biến động tỷ giá và sự suy giảm sức mua tại nhiều quốc gia lớn. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc trên thị trường quốc 

tế, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản và 

Châu Âu. Mặc dù thị trường đang có xu hướng phục hồi sau giai đoạn khó khăn, tuy 

nhiên mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu dệt may ngày càng gay gắt, đặt ra 

nhiều áp lực đối với doanh nghiệp trong việc duy trì đơn hàng và ổn định hoạt động sản 

xuất. 

Bên cạnh đó, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đang mở ra 

nhiều cơ hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam. Việc tham gia các Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) như EVFTA, CPTPP và RCEP đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp tiếp cận các thị trường lớn với nhiều ưu đãi về thuế quan. Đây được xem 

là cơ hội quan trọng giúp Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ mở rộng thị trường 

xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian 

tới. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ các quốc gia có chi phí sản xuất cao 

hoặc bất ổn chính trị sang Việt Nam cũng tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp trong việc 

thu hút khách hàng và mở rộng quy mô sản xuất. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển, doanh nghiệp cũng phải đối mặt 

với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh. Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, 

truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội ngày càng được các thị trường 

nhập khẩu siết chặt. Điều này buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ, 
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hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường nhằm đáp 

ứng yêu cầu của đối tác quốc tế. Đồng thời, áp lực cạnh tranh về giá giữa các quốc gia 

xuất khẩu dệt may như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia cũng khiến doanh 

nghiệp phải không ngừng nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí vận hành. 

Ngoài ra, sự thay đổi thường xuyên của các chính sách pháp luật liên quan đến 

hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý chuyên ngành cũng tạo ra nhiều khó khăn trong 

quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Các Thông tư, Nghị định 

và quy định về phân loại hàng hóa, mã HS, chính sách thuế hoặc thủ tục hải quan điện 

tử liên tục được điều chỉnh khiến doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin và 

nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. Nếu không kịp thời nắm bắt các 

thay đổi này, doanh nghiệp có thể phát sinh sai sót trong quá trình khai báo hải quan, 

làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng 

chuyển đổi số đang tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý và 

tối ưu hóa quy trình vận hành. Việc ứng dụng hệ thống ERP, phần mềm khai báo hải 

quan điện tử và các giải pháp quản trị dữ liệu tập trung giúp doanh nghiệp nâng cao khả 

năng kiểm soát chứng từ, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ và rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục hải quan. Đây được xem là xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp 

nâng cao năng lực quản trị và tăng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ chuyển đổi số hiện 

nay. 

Dự báo trong thời gian tới, thị trường dệt may thế giới sẽ dần phục hồi khi nhu 

cầu tiêu dùng tại các quốc gia lớn tăng trở lại. Các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, 

Nhật Bản và EU vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của 

doanh nghiệp. Đồng thời, các thị trường mới nổi tại khu vực ASEAN và Trung Đông 

cũng được xem là tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải 

đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, tốc độ giao hàng, tính minh 

bạch trong chuỗi cung ứng và trách nhiệm phát triển bền vững. 

Nhìn chung, môi trường kinh doanh trong thời gian tới vừa mang lại nhiều cơ hội 

mở rộng thị trường và nâng cao kim ngạch xuất khẩu, vừa đặt ra nhiều thách thức về 

cạnh tranh, công nghệ và yêu cầu quản trị hiện đại. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu, 

phân tích và dự báo các yếu tố của môi trường kinh doanh sẽ là cơ sở quan trọng giúp 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, nâng 
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cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và duy trì vị thế cạnh tranh trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

3.1.2 Định hướng & mục tiêu phát triển chung của công ty trong thời gian 

tới 

3.1.2.1  Định hướng phát triển của công ty  

Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đang chịu tác động mạnh từ xu hướng 

hội nhập quốc tế, cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường xuất 

khẩu lớn, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ định hướng phát triển theo hướng 

bền vững, hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Công ty tập 

trung xây dựng mô hình hoạt động gắn liền với đổi mới công nghệ, tối ưu hóa chuỗi 

cung ứng và nâng cao hiệu quả quản trị nhằm thích ứng với sự thay đổi của môi trường 

kinh doanh và yêu cầu của khách hàng quốc tế. 

Trong thời gian tới, Hòa Thọ tiếp tục duy trì và mở rộng các thị trường xuất khẩu 

truyền thống như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, đồng thời chủ động tìm kiếm và khai 

thác thêm các thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm thiểu rủi 

ro phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Song song với hoạt động mở rộng thị 

trường, doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, 

đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội. 

Bên cạnh đó, công ty chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản lý sản xuất, quản lý kho, xử lý chứng từ và thực hiện thủ 

tục hải quan. Việc hoàn thiện hệ thống ERP và tăng cường liên kết dữ liệu giữa các 

phòng ban được xem là định hướng quan trọng giúp nâng cao tính chính xác của dữ liệu, 

tăng hiệu quả phối hợp nội bộ và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình xử lý 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu. 

Ngoài ra, Hòa Thọ cũng định hướng đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và hiện đại 

hóa dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và 

khả năng đáp ứng các đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao. Đồng thời, doanh nghiệp hướng 

đến mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường nhằm phù 

hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành dệt may thế giới. 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tiếp tục chú trọng phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, nâng 

cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ trong công việc. Đặc biệt, đối 
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với bộ phận xuất nhập khẩu, doanh nghiệp định hướng tăng cường đào tạo về nghiệp vụ 

hải quan, cập nhật chính sách pháp luật và kỹ năng xử lý chứng từ nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện thủ tục hải quan và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan 

hàng hóa. 

3.1.2.2  Mục tiêu phát triển  

❖ Mục tiêu doanh thu 

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đặt mục tiêu tiếp 

tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định thông qua việc mở rộng thị trường xuất 

khẩu, nâng cao năng lực sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Công ty tập trung khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật 

Bản và Châu Âu, đồng thời tìm kiếm thêm các thị trường tiềm năng nhằm đa dạng hóa 

đầu ra và hạn chế rủi ro phụ thuộc vào một khu vực nhất định. Bên cạnh đó, doanh 

nghiệp hướng đến nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, cải thiện chất lượng dịch vụ 

và tối ưu hóa chi phí vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong dài 

hạn. 

❖ Mục tiêu quy trình 

Công ty hướng đến mục tiêu hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình thủ tục hải quan 

nhập khẩu nguyên phụ liệu theo hướng hiện đại, chính xác và đồng bộ hơn giữa các bộ 

phận liên quan. Trong đó, doanh nghiệp chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong công tác xử lý chứng từ, quản lý dữ liệu và khai báo hải quan 

điện tử nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu giảm 

thiểu tỷ lệ sai sót trong quá trình khai báo hải quan, hạn chế tối đa việc sửa đổi hoặc bổ 

sung tờ khai, từ đó rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh và nâng cao 

hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. 

❖ Mục tiêu nhân sự 

Bên cạnh mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ cũng chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao và khả 

năng thích ứng tốt với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đối với 

bộ phận xuất nhập khẩu, công ty đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiệp vụ cho nhân 

viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về thủ tục hải quan, chính sách pháp 

luật và kỹ năng xử lý chứng từ. Đồng thời, doanh nghiệp khuyến khích nhân viên chủ 

động cập nhật các quy định mới về hải quan và sử dụng thành thạo các hệ thống khai 
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báo điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế rủi ro sai sót và đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu nguyên 

phụ liệu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.  

3.2.1 Giải pháp thiết lập thêm tính năng tích hợp và đối chiếu chứng từ nhập 

khẩu trên hệ thống ERP 

a) Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng 

với yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, việc đảm bảo tính chính xác, đồng 

bộ và đầy đủ của bộ chứng từ nhập khẩu đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh 

nghiệp. Đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, hoạt động nhập khẩu nguyên 

phụ liệu phục vụ sản xuất diễn ra thường xuyên với số lượng lớn và liên quan đến nhiều 

loại chứng từ khác nhau như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng 

gói hàng hóa, vận đơn, giấy chứng nhận xuất xứ và các chứng từ chuyên ngành khác. 

Vì vậy, chỉ cần phát sinh sai lệch nhỏ giữa các chứng từ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp 

đến quá trình khai báo hải quan và tiến độ thông quan hàng hóa. 

Qua quá trình phân tích thực trạng ở Chương 2 cho thấy nhiều sai sót phát sinh 

trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại doanh nghiệp không xuất phát 

hoàn toàn từ nghiệp vụ khai báo mà chủ yếu bắt nguồn từ khâu chuẩn bị và kiểm tra 

chứng từ. Các lỗi thường gặp như sai mã hàng, thiếu thông tin mô tả sản phẩm, nhầm 

lẫn hóa đơn, không thống nhất số lượng giữa Invoice và Packing List hoặc khai báo chưa 

phù hợp với điều kiện Incoterms đều có thể dẫn đến việc phải sửa đổi hoặc hủy tờ khai 

hải quan. Điều này không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn làm phát sinh thêm 

nhiều chi phí liên quan đến lưu kho bãi, lưu container và ảnh hưởng đến kế hoạch sản 

xuất của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc kiểm tra chứng từ hiện nay tại công ty vẫn còn phụ thuộc nhiều 

vào thao tác thủ công của nhân viên. Quá trình đối chiếu dữ liệu giữa các chứng từ chủ 

yếu được thực hiện bằng phương pháp kiểm tra trực tiếp từng loại hồ sơ nên vừa mất 

nhiều thời gian, vừa dễ xảy ra sai sót khi khối lượng chứng từ tăng cao. Ngoài ra, thông 

tin giữa các bộ phận liên quan như phòng Kinh doanh, bộ phận Xuất nhập khẩu và Kế 

toán đôi khi chưa được cập nhật đồng bộ, gây khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ nhập 

khẩu. 
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Xuất phát từ thực trạng trên, doanh nghiệp cần nghiên cứu và triển khai giải pháp 

thiết lập thêm tính năng tích hợp và đối chiếu chứng từ nhập khẩu trên hệ thống ERP 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ và hỗ trợ quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 

Đây được xem là một trong những giải pháp phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong 

lĩnh vực logistics và quản trị chuỗi cung ứng hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao tính 

chuyên nghiệp trong công tác quản lý xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.  

b) Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp thiết lập tính năng tích hợp và đối chiếu chứng từ nhập khẩu trên hệ 

thống ERP được đề xuất nhằm nâng cao tính chính xác và đồng bộ của dữ liệu trước khi 

thực hiện khai báo hải quan. Thông qua việc tự động hóa quá trình kiểm tra và đối chiếu 

chứng từ, doanh nghiệp có thể giảm thiểu đáng kể các sai sót phát sinh trong quá trình 

xử lý hồ sơ nhập khẩu, từ đó hạn chế tình trạng sửa đổi hoặc hủy tờ khai hải quan. 

Bên cạnh đó, giải pháp này còn hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian kiểm tra 

chứng từ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận liên quan và giảm áp lực công 

việc cho nhân viên Xuất nhập khẩu trong quá trình xử lý hồ sơ. Việc tích hợp dữ liệu 

tập trung trên ERP cũng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng lưu trữ, tra cứu và quản 

lý hồ sơ nhập khẩu trong dài hạn, phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm tra nội bộ và kiểm 

tra sau thông quan. 

Ngoài ra, giải pháp còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển 

đổi số trong hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và khả năng thích ứng với xu hướng hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay. 

c) Nội dung thực hiện 

Để triển khai giải pháp này, doanh nghiệp cần nâng cấp hệ thống ERP theo hướng 

bổ sung chức năng kiểm tra và đối chiếu dữ liệu tự động giữa các chứng từ thuộc cùng 

một bộ hồ sơ nhập khẩu. Theo đó, hệ thống cho phép nhân viên tải trực tiếp các chứng 

từ như Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), Hóa đơn thương mại (Commercial 

Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List), Vận đơn (Bill of Lading), giấy chứng 

nhận xuất xứ (C/O) và các chứng từ liên quan khác lên cùng một nền tảng quản lý tập 

trung. 

Sau khi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống, ERP sẽ tự động thực hiện quá trình 

đối chiếu logic giữa các thông tin trên chứng từ nhằm phát hiện các sai lệch hoặc thiếu 
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sót trước khi tiến hành khai báo hải quan. Hệ thống có thể kiểm tra các nội dung quan 

trọng như sự phù hợp giữa số lượng hàng hóa trên Invoice và Packing List, đối chiếu 

tổng giá trị với hợp đồng ngoại thương, kiểm tra điều kiện giao hàng Incoterms hoặc 

xác định tính hợp lệ của mã HS dựa trên mô tả hàng hóa. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể xây dựng thêm danh mục kiểm tra (checklist) 

tích hợp trực tiếp trên ERP nhằm kiểm soát các nội dung quan trọng của hồ sơ nhập 

khẩu trước khi thực hiện khai báo hải quan. Trong trường hợp phát hiện sai lệch dữ liệu 

hoặc thiếu chứng từ, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo để nhân viên chủ động kiểm 

tra, bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin kịp thời trước khi truyền tờ khai lên hệ thống 

VNACCS/VCIS. 

Quy trình xử lý trên hệ thống ERP có thể được thực hiện theo trình tự thống nhất 

gồm: nhà xuất khẩu gửi bộ chứng từ → nhân viên tiếp nhận và cập nhật dữ liệu lên hệ 

thống → ERP tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và đối chiếu thông tin giữa các chứng từ 

→ dữ liệu sau khi được xác nhận chính xác sẽ được sử dụng phục vụ khai báo hải quan. 

Việc chuẩn hóa quy trình theo hướng tự động hóa giúp hạn chế đáng kể các thao tác 

kiểm tra thủ công vốn dễ xảy ra sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tích hợp chức năng lưu trữ dữ liệu điện tử 

trên ERP nhằm hỗ trợ tra cứu và quản lý hồ sơ nhập khẩu theo từng lô hàng hoặc từng 

nhà cung cấp. Điều này giúp nâng cao khả năng quản lý dữ liệu tập trung và tạo thuận 

lợi cho công tác kiểm tra nội bộ cũng như hậu kiểm hải quan khi cần thiết. 

d) Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 

cần đầu tư nâng cấp hệ thống ERP nhằm đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu giữa các 

chứng từ nhập khẩu và các phần mềm khai báo hải quan điện tử. Đồng thời, doanh 

nghiệp cần xây dựng quy trình chuẩn hóa dữ liệu đầu vào giữa các bộ phận liên quan 

nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của thông tin trong suốt quá trình xử lý hồ sơ 

nhập khẩu. 

Bên cạnh yếu tố công nghệ, công ty cũng cần tổ chức đào tạo nhân viên về quy 

trình cập nhật dữ liệu và sử dụng các chức năng kiểm tra, đối chiếu chứng từ trên hệ 

thống ERP. Điều này giúp nhân viên nâng cao khả năng khai thác hệ thống và hạn chế 

các sai sót phát sinh do thao tác chưa đúng quy trình. 



87 

 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban như Kinh 

doanh, Xuất nhập khẩu, Kế toán và Kho vận nhằm đảm bảo thông tin chứng từ được cập 

nhật đầy đủ và kịp thời trên hệ thống. Ban lãnh đạo công ty cũng cần thường xuyên kiểm 

tra, đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống để kịp thời điều chỉnh các chức năng phù 

hợp với thực tế hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu của doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc 

ứng dụng công nghệ vào quản lý chứng từ nhập khẩu không chỉ giúp doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan mà còn góp phần tối ưu hóa quy trình quản trị 

chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

Vì vậy, việc thiết lập thêm tính năng tích hợp và đối chiếu chứng từ trên hệ thống ERP 

là giải pháp cần thiết và mang tính khả thi cao đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ trong giai đoạn hiện nay. 

3.2.2 Giải pháp xây dựng SLA và Dashboard theo dõi tiến độ quy trình nhập 

khẩu nguyên phụ liệu trên ERP 

a) Cơ sở đề xuất 

Để hạn chế sự chậm trễ trong quá trình phối hợp với các bên liên quan, doanh 

nghiệp có thể xây dựng SLA (Service Level Agreement) kỹ thuật số kết hợp Dashboard 

quản trị chung ngay trên hệ thống ERP. Các bên liên quan sẽ thỏa thuận và quy định rõ 

thời gian phản hồi bắt buộc đối với từng công đoạn xử lý hồ sơ nhập khẩu. Chẳng hạn, 

phòng Kinh doanh phải cung cấp đầy đủ bộ chứng từ trong vòng 24 giờ kể từ khi có đơn 

hàng; đơn vị vận chuyển phải xác nhận lịch vận chuyển và gửi tracking/chứng từ trong 

vòng 24 giờ kể từ khi hàng được xếp lên phương tiện vận tải; công ty bảo hiểm phải 

hoàn tất xác nhận bảo hiểm hoặc thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận yêu cầu. 

Việc quy định cụ thể thời gian xử lý sẽ giúp nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của 

từng bộ phận trong quá trình phối hợp thực hiện thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu. 

Qua quá trình phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu tại Tổng 

Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ cho thấy việc theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ hiện nay 

vẫn còn mang tính thủ công và phụ thuộc nhiều vào trao đổi nội bộ giữa các bộ phận 

thông qua email hoặc điện thoại. Điều này dẫn đến tình trạng khó kiểm soát tiến độ xử 

lý từng công đoạn, đặc biệt đối với các lô hàng có nhiều chứng từ hoặc cần xử lý gấp để 

phục vụ kế hoạch sản xuất. Trong nhiều trường hợp, việc cập nhật thông tin chưa kịp 

thời giữa phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, đơn vị vận chuyển và kho nguyên 
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phụ liệu đã làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thông 

quan hàng hóa.  

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hiện vẫn chưa có hệ thống theo dõi tiến độ tập trung 

để hỗ trợ ban lãnh đạo kiểm soát tình trạng xử lý hồ sơ nhập khẩu theo thời gian thực. 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận chưa được chuẩn hóa rõ ràng 

nên khó đánh giá nguyên nhân gây chậm trễ hoặc phát sinh sai sót trong quá trình xử lý 

hồ sơ. 

Trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu của doanh nghiệp ngày 

càng gia tăng cùng với yêu cầu giao hàng đúng tiến độ từ khách hàng quốc tế, việc xây 

dựng hệ thống SLA kết hợp Dashboard quản trị tiến độ trên ERP là cần thiết nhằm nâng 

cao hiệu quả phối hợp nội bộ, giảm thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp từng 

bước hiện đại hóa hoạt động quản trị xuất nhập khẩu theo định hướng chuyển đổi số 

hiện nay. 

b)  Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp xây dựng SLA kỹ thuật số và dashboard theo dõi tiến độ quy trình nhập 

khẩu nguyên phụ liệu trên ERP hướng đến các mục tiêu cụ thể sau: 

Thứ nhất, thiết lập cam kết thời gian xử lý rõ ràng và có tính ràng buộc giữa các bên 

tham gia quy trình nhập khẩu, bao gồm phòng Kinh doanh, phòng Xuất nhập khẩu, bộ 

phận Kho NPL, đơn vị vận chuyển và công ty bảo hiểm, nhằm hạn chế tình trạng chờ 

đợi chứng từ kéo dài. 

Thứ hai, tạo lập công cụ theo dõi tiến độ lô hàng theo thời gian thực, giúp cấp lãnh 

đạo và nhân viên phụ trách chủ động nắm bắt tình trạng xử lý của từng lô hàng, từ đó 

can thiệp và xử lý kịp thời khi phát sinh vấn đề. 

Thứ ba, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình 

thông qua hệ thống đánh giá KPI được tích hợp trực tiếp trên nền tảng ERP, góp phần 

xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp và đúng hạn trong doanh nghiệp. 

Thứ tư, giảm thiểu chi phí phát sinh do chậm trễ thông quan như phí lưu kho, lưu 

bãi, phí nâng hạ container, đồng thời đảm bảo tiến độ cung ứng nguyên phụ liệu phục 

vụ kế hoạch sản xuất xuất khẩu của Tổng Công ty. 

c) Nội dung thực hiện 
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Doanh nghiệp tiến hành xây dựng hệ thống SLA kỹ thuật số kết hợp Dashboard 

quản trị tiến độ trực tiếp trên nền tảng ERP nhằm quản lý toàn bộ tiến độ xử lý hồ sơ 

nhập khẩu nguyên phụ liệu theo thời gian thực. 

Trước tiên, công ty cần thiết lập quy định cụ thể về thời gian xử lý tối đa đối với 

từng công đoạn và từng bộ phận tham gia trong quy trình nhập khẩu. Mỗi bộ phận sẽ 

được quy định rõ trách nhiệm, thời gian phản hồi bắt buộc và các chỉ số đánh giá hiệu 

quả thực hiện công việc (KPI). Các mốc thời gian này sẽ được hệ thống ERP tự động 

ghi nhận và theo dõi. 

Cụ thể, phòng Kinh doanh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ bộ chứng từ nhập 

khẩu như hợp đồng, Invoice, Packing List trong vòng 48 giờ kể từ khi đơn hàng được 

xác nhận trên hệ thống ERP. Đơn vị vận chuyển phải gửi thông tin tracking và bộ chứng 

từ vận tải trong vòng 24 giờ kể từ khi hàng được xếp lên phương tiện vận chuyển. Công 

ty bảo hiểm cần hoàn tất xác nhận và phát hành chứng nhận bảo hiểm trong vòng 24 giờ 

kể từ khi nhận yêu cầu. Phòng Xuất nhập khẩu thực hiện kiểm tra chứng từ và truyền tờ 

khai hải quan trong thời gian từ 8–16 giờ kể từ khi nhận đủ chứng từ. Kho nguyên phụ 

liệu có trách nhiệm kiểm nhập hàng hóa và báo cáo tình trạng hàng hóa trong vòng 12 

giờ sau khi hàng về kho. 

Bảng 3.1. Bảng SLA quy trình nhập khẩu nguyên phụ liệu 

Bộ phận/ 

đối tác 
Quy trình nghiệp vụ 

Thời hạn 

cam kết 

(SLA) 

Điểm mốc tính 

thời gian 

Chỉ số đo 

lường (KPI) 

Phòng 

Kinh 

doanh 

Cung cấp bộ chứng từ đầy 

đủ (Hợp đồng, Invoice, 

Packing List…) 

Trong 

vòng 48 

giờ 

Kể từ khi đơn 

hàng được xác 

nhận trên ERP 

% Chứng từ 

gửi đúng hạn 

/ % Sai sót 

thông tin 

Đơn vị 

Vận 

chuyển  

Gửi thông tin Tracking và 

bộ chứng từ vận tải, giao 

hàng đúng hạn 

Trong 

vòng 24 

giờ 

Kể từ khi hàng 

lên phương tiện 

vận chuyển 

Thời gian 

giao hàng 

Công ty 

Bảo hiểm 

Hoàn tất xác nhận và gửi 

chứng nhận bảo hiểm/thanh 

toán 

Trong 

vòng 24 

giờ 

Kể từ khi nhận 

được yêu cầu 

bảo hiểm 

Thời gian 

phản hồi 

trung bình 
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Phòng 

Xuất nhập 

khẩu 

Kiểm tra đối chiếu chứng 

từ và truyền tờ khai Hải 

quan 

Trong 

vòng 8 - 

16 giờ 

Kể từ khi nhận 

đủ chứng từ từ 

phòng Kinh 

doanh 

Tỷ lệ tờ khai 

luồng 

Xanh/Vàng/

Đỏ 

Kho 

Nguyên 

phụ liệu 

Kiểm nhập hàng hóa và 

báo cáo tình trạng 

thừa/thiếu/hư hỏng 

Trong 

vòng 12 

giờ 

Kể từ khi hàng 

về đến kho 

Thời gian 

nhập hàng 

lưu kho 

Sau khi thiết lập SLA, doanh nghiệp cần xây dựng Dashboard quản trị tập trung 

để theo dõi tiến độ xử lý của từng lô hàng theo thời gian thực. Dashboard sẽ hiển thị các 

thông tin như: 

• Tình trạng xử lý từng lô hàng nhập khẩu.  

• Thời gian hoàn thành của từng công đoạn.  

• Tỷ lệ chứng từ sai sót.  

• Tỷ lệ tờ khai phân luồng xanh, vàng, đỏ.  

• Thời gian thông quan trung bình.  

• Tỷ lệ công việc hoàn thành đúng SLA của từng bộ phận.  

Hệ thống sẽ tự động gửi nhắc nhở (alert) khi sắp đến hoặc vi phạm thời hạn SLA 

và tự động báo cáo chậm trễ gửi lãnh đạo. Dashboard chung sẽ hiển thị tiến độ realtime 

của từng lô hàng, tỷ lệ sai sót chứng từ, thời gian thông quan trung bình và KPI của từng 

bộ phận, giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi và can thiệp kịp thời. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tích hợp chức năng phân tích dữ liệu lịch sử 

trên Dashboard nhằm đánh giá xu hướng chậm trễ, xác định các công đoạn thường xuyên 

phát sinh lỗi và đưa ra biện pháp cải tiến quy trình phù hợp. 

d) Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp xây dựng SLA và Dashboard theo dõi tiến độ 

quy trình nhập khẩu nguyên phụ liệu trên ERP, doanh nghiệp cần đáp ứng một số điều 

kiện sau: 

Trước hết, công ty cần nâng cấp hoặc bổ sung các chức năng quản trị tiến độ trên 

hệ thống ERP hiện tại nhằm đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận liên 

quan như Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Kho vận và Kế toán. Đồng thời, hệ thống phải 

có khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ chức năng cảnh báo tự động. 
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Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng quy chế phối hợp nội bộ rõ ràng giữa 

các phòng ban và quy định cụ thể trách nhiệm xử lý công việc của từng bộ phận trong 

quy trình nhập khẩu nguyên phụ liệu. Đây là cơ sở để hệ thống SLA vận hành hiệu quả 

và đảm bảo tính minh bạch trong đánh giá KPI. 

Ngoài ra, công ty cần tổ chức đào tạo nhân viên về kỹ năng sử dụng Dashboard, 

cập nhật tiến độ xử lý trên ERP và nâng cao ý thức tuân thủ thời gian xử lý công việc 

theo SLA đã cam kết. 

Doanh nghiệp cũng cần có sự phối hợp và thống nhất với các đối tác bên ngoài 

như đơn vị vận chuyển, công ty bảo hiểm hoặc forwarder trong việc cập nhật dữ liệu và 

phản hồi thông tin đúng thời gian quy định. 

Cuối cùng, ban lãnh đạo cần quan tâm và thường xuyên theo dõi kết quả vận hành 

của hệ thống nhằm kịp thời điều chỉnh SLA phù hợp với tình hình thực tế hoạt động 

nhập khẩu của doanh nghiệp. 

3.2.3 Giải pháp tổ chức Chương trình Tập huấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

a)  Cơ sở đề xuất 

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu tại 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ở Chương 2, có thể nhận thấy vẫn còn tồn tại 

một số sai sót trong quá trình khai báo hải quan như nhầm lẫn mã HS, mã loại hình hoặc 

chưa cập nhật kịp thời các chính sách hải quan mới. Một số nhân viên vẫn còn xử lý 

nghiệp vụ theo kinh nghiệm hoặc thói quen cũ, dẫn đến phát sinh tình trạng sửa đổi tờ 

khai nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan và làm tăng chi phí liên quan đến lưu 

kho, lưu bãi. Đồng thời, sự phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình kiểm tra và xử lý 

chứng từ vẫn chưa thực sự đồng bộ, làm giảm hiệu quả kiểm soát dữ liệu khai báo.  

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng chịu tác động 

mạnh từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quy định liên quan đến hải quan, thuế 

xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa và quản lý chuyên ngành thường xuyên thay đổi. Điều 

này đòi hỏi đội ngũ nhân viên xuất nhập khẩu phải liên tục cập nhật kiến thức và nâng 

cao kỹ năng xử lý nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động thông 

quan hàng hóa. Vì vậy, việc tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu là 

giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạn chế các rủi ro phát 

sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.  
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b) Mục tiêu của giải pháp 

Xuất phát từ thực trạng trên giải pháp này được đề xuất nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn và khả năng xử lý nghiệp vụ thực tế cho đội ngũ nhân viên bộ phận Xuất 

nhập khẩu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. Thông qua chương trình đào 

tạo chuyên sâu, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giảm thiểu các sai sót trong quá trình 

khai báo hải quan, đặc biệt là các lỗi liên quan đến mã HS, mã loại hình và chính sách 

thuế nhập khẩu.  

Bên cạnh đó, giải pháp còn góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ 

phận trong quá trình xử lý chứng từ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hạn chế tình trạng 

sửa đổi hoặc hủy tờ khai. Đồng thời, chương trình đào tạo cũng giúp nhân viên nâng cao 

khả năng thích ứng với quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản trị xuất 

nhập khẩu tại doanh nghiệp. 

Ngoài ra, về lâu dài, việc đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực sẽ giúp doanh nghiệp 

xây dựng đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn cao, nâng cao hiệu quả hoạt động 

xuất nhập khẩu và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện nay.  

c) Nội dung thực hiện 

Doanh nghiệp có thể xây dựng chương trình đào tạo nội bộ theo mô hình “XNK 

Pro-Training” với hình thức kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến nhằm 

tạo sự linh hoạt về thời gian và tăng khả năng tiếp cận cho nhân viên ở nhiều bộ phận 

khác nhau. Việc kết hợp đa dạng hình thức đào tạo không chỉ giúp tối ưu chi phí tổ chức 

mà còn tạo điều kiện để nhân viên chủ động cập nhật kiến thức và trao đổi nghiệp vụ 

trong quá trình làm việc thực tế.  

Nội dung đào tạo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, gắn liền với thực 

tiễn hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu của doanh nghiệp dệt may. Chương trình có 

thể bao gồm các chuyên đề như: 

• Nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS và ECUS5-

VNACCS;  

• Kỹ năng phân loại mã HS và áp dụng mã loại hình nhập khẩu;  

• Quản lý và kiểm soát chứng từ xuất nhập khẩu;  

• Cập nhật chính sách thuế xuất nhập khẩu và quy định về xuất xứ hàng hóa;  

• Ứng dụng ERP trong quản lý dữ liệu và kiểm soát chứng từ;  
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• Quản trị rủi ro trong logistics và khai báo hải quan.  

Đặc biệt, doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức các buổi workshop và thảo luận 

tình huống thực tế phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan như sai mã HS, sai 

thông tin trên Invoice hoặc Packing List, sửa đổi tờ khai hoặc xử lý hàng hóa bị phân 

luồng kiểm tra thực tế. Việc đưa các tình huống phát sinh thực tế vào chương trình đào 

tạo sẽ giúp nhân viên nâng cao kỹ năng xử lý nghiệp vụ và tăng khả năng phản ứng khi 

xảy ra sự cố trong quá trình làm việc.  

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phối hợp với cơ quan hải quan hoặc các đơn vị 

logistics có kinh nghiệm để mời chuyên gia tham gia giảng dạy và trao đổi nghiệp vụ 

nhằm giúp nhân viên tiếp cận thực tế từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời cập nhật 

nhanh các xu hướng mới trong hoạt động xuất nhập khẩu và logistics quốc tế.  

d)  Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, trước hết doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ và 

cam kết từ Ban lãnh đạo trong việc đầu tư ngân sách đào tạo, xây dựng kế hoạch tập 

huấn định kỳ và tạo điều kiện để nhân viên tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo. 

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị đội ngũ giảng viên hoặc chuyên gia có 

kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hải quan và logistics nhằm đảm bảo chất lượng nội 

dung đào tạo. Đồng thời, hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ như ERP, phần mềm ECUS5-

VNACCS và nền tảng đào tạo trực tuyến cũng cần được nâng cấp và đồng bộ để hỗ trợ 

quá trình học tập và thực hành nghiệp vụ của nhân viên. 

Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua 

việc kiểm tra năng lực nhân viên sau mỗi khóa học, theo dõi tỷ lệ sai sót trong khai báo 

hải quan và mức độ cải thiện trong quá trình xử lý hồ sơ thực tế. Đây sẽ là cơ sở để 

doanh nghiệp điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của hoạt 

động xuất nhập khẩu trong từng giai đoạn phát triển. 

3.2.4 Giải pháp xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro trong khai báo hải quan 

a) Cơ sở đề xuất 

Giải pháp này được đề xuất dựa trên những hạn chế còn tồn tại trong quy trình 

thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa 

Thọ được phân tích ở Chương 2. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, một số công 

đoạn vẫn phụ thuộc nhiều vào thao tác kiểm tra thủ công của nhân viên, đặc biệt tại bước 

chuẩn bị và kiểm tra chứng từ trước khi truyền tờ khai trên hệ thống VNACCS. 
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Cụ thể, tại bước khai báo thông tin nhập khẩu và đăng ký tờ khai, doanh nghiệp 

vẫn phát sinh tình trạng sai sót trong quá trình nhập liệu như nhầm mã HS, mã loại hình 

nhập khẩu, mã chi cục hải quan hoặc mô tả hàng hóa chưa đầy đủ. Nguyên nhân chủ 

yếu xuất phát từ việc nhân viên thao tác theo kinh nghiệm cá nhân, khối lượng chứng từ 

lớn trong thời gian ngắn và việc cập nhật các quy định mới chưa kịp thời. Ngoài ra, quá 

trình đối chiếu giữa Invoice, Packing List và dữ liệu khai báo hiện nay chủ yếu được 

thực hiện thủ công nên vẫn tồn tại nguy cơ chênh lệch thông tin về số lượng, trị giá hoặc 

điều kiện giao hàng. 

Bên cạnh đó, tại bước phân luồng và kiểm tra tờ khai, việc phải sửa đổi hoặc khai 

bổ sung tờ khai nhiều lần không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn làm phát sinh 

chi phí lưu kho, lưu bãi và ảnh hưởng đến tiến độ nhập nguyên phụ liệu phục vụ sản 

xuất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng áp lực công việc cho bộ phận 

Xuất nhập khẩu trong các giai đoạn cao điểm. 

Mặc dù doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm ECUS5-VNACCS kết hợp với hệ 

thống ERP trong quản lý dữ liệu và khai báo hải quan, tuy nhiên chức năng kiểm tra và 

cảnh báo rủi ro hiện nay vẫn chưa được tích hợp đồng bộ. Vì vậy, việc xây dựng hệ 

thống cảnh báo rủi ro tự động trong khai báo hải quan là cần thiết nhằm hỗ trợ kiểm tra 

dữ liệu ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, hạn chế sai sót trước khi truyền tờ khai chính 

thức lên hệ thống hải quan. 

b) Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao độ chính xác trong quá trình khai báo 

hải quan và tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro đối với hoạt động nhập khẩu nguyên 

phụ liệu tại doanh nghiệp. Thông qua hệ thống cảnh báo tự động, doanh nghiệp có thể 

phát hiện sớm các chỉ tiêu có nguy cơ sai sót trước khi truyền tờ khai lên hệ thống 

VNACCS, từ đó hạn chế tình trạng sửa đổi hoặc hủy tờ khai sau khi đăng ký. 

Ngoài ra, giải pháp còn giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm áp lực kiểm tra thủ 

công cho nhân viên Xuất nhập khẩu và nâng cao tính đồng bộ giữa các chứng từ nhập 

khẩu. Đồng thời, việc chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát rủi ro ngay từ đầu cũng góp phần 

giảm nguy cơ bị phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, hạn chế phát sinh chi phí lưu 

kho, lưu bãi và đảm bảo tiến độ cung ứng nguyên phụ liệu cho hoạt động sản xuất của 

doanh nghiệp. 
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Về lâu dài, giải pháp này còn tạo nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình 

chuyển đổi số trong hoạt động quản trị xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả ứng dụng 

hệ thống ERP trong công tác quản lý dữ liệu hải quan. 

c) Nội dung thực hiện 

Doanh nghiệp cần xây dựng chức năng cảnh báo rủi ro tự động trên hệ thống ERP 

hoặc kết nối dữ liệu giữa ERP và phần mềm ECUS5-VNACCS nhằm hỗ trợ kiểm tra 

thông tin khai báo trước khi truyền tờ khai lên hệ thống VNACCS/VCIS. Hệ thống sẽ 

tự động đối chiếu dữ liệu giữa các chứng từ nhập khẩu và đưa ra cảnh báo khi phát hiện 

các thông tin có nguy cơ sai sót hoặc không phù hợp với dữ liệu chuẩn đã được thiết lập 

trước đó. 

Trước hết, doanh nghiệp cần xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ bao gồm danh mục 

mã HS, mã nguyên phụ liệu, mã loại hình nhập khẩu, mô tả hàng hóa chuẩn, mã chi cục 

hải quan và các lỗi khai báo thường gặp đối với từng nhóm hàng hóa. Đây sẽ là cơ sở 

để hệ thống thực hiện đối chiếu và phát hiện sai lệch trong quá trình nhập liệu. 

Hệ thống cảnh báo có thể được thiết lập đối với một số nội dung trọng yếu như: 

• Cảnh báo khi mã HS không phù hợp với mô tả hàng hóa hoặc khác với dữ liệu 

đã khai báo trước đó của cùng nhóm nguyên phụ liệu.  

• Cảnh báo khi lựa chọn sai mã loại hình nhập khẩu so với mục đích sử dụng của 

lô hàng.  

• Cảnh báo khi thông tin về số lượng, trọng lượng hoặc trị giá giữa Invoice và 

Packing List có sự chênh lệch.  

• Cảnh báo khi mô tả hàng hóa chưa đầy đủ các thông tin về mã hàng, thành phần 

nguyên liệu hoặc quy cách sản phẩm.  

• Cảnh báo khi lựa chọn sai mã chi cục hải quan, địa điểm lưu kho hoặc điều kiện 

giao hàng không phù hợp với trị giá khai báo.  

• Cảnh báo đối với các lô hàng từng phát sinh sửa đổi tờ khai hoặc bị phân luồng 

kiểm tra trong những lần nhập khẩu trước đó.  

Do đó, đối với các chỉ tiêu quan trọng như mã HS, mã loại hình hoặc trị giá tính 

thuế, doanh nghiệp có thể áp dụng cơ chế xác nhận hai bước trước khi truyền tờ khai 

chính thức. Theo đó, sau khi nhân viên hoàn tất khai báo, trưởng nhóm hoặc nhân viên 

phụ trách kiểm soát sẽ thực hiện rà soát và xác nhận lại trên hệ thống nhằm hạn chế sai 

sót phát sinh. 
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Để đảm bảo tính khả thi, doanh nghiệp nên triển khai theo từng giai đoạn. Trong 

giai đoạn đầu, hệ thống cảnh báo được áp dụng trước đối với các nhóm nguyên phụ liệu 

nhập khẩu thường xuyên như vải, chỉ may, khóa kéo, nhãn hoặc phụ liệu may mặc. Sau 

khi hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu được chuẩn hóa đầy đủ, doanh nghiệp sẽ tiếp 

tục mở rộng sang các nhóm hàng hóa khác. 

d) Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp này, trước hết doanh nghiệp cần đầu tư nâng cấp 

hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hệ 

thống ERP và phần mềm ECUS5-VNACCS. Đồng thời, doanh nghiệp cần chuẩn hóa 

dữ liệu nội bộ về mã HS, mã nguyên phụ liệu, mô tả hàng hóa và các lỗi khai báo thường 

gặp để hệ thống có cơ sở phân tích và đưa ra cảnh báo chính xác. 

Thêm vào đó, doanh nghiệp cần có sự phối hợp giữa bộ phận Xuất nhập khẩu, 

phòng Công nghệ thông tin và đơn vị cung cấp phần mềm trong quá trình thiết kế và 

vận hành chức năng cảnh báo rủi ro. Bộ phận Xuất nhập khẩu sẽ chịu trách nhiệm cập 

nhật dữ liệu nghiệp vụ và các tình huống sai sót thực tế, trong khi bộ phận kỹ thuật thực 

hiện xây dựng chức năng kiểm tra và cảnh báo trên hệ thống. 

Ngoài yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng cần tổ chức đào tạo cho nhân viên 

Xuất nhập khẩu về cách sử dụng hệ thống cảnh báo và quy trình xử lý khi phát sinh lỗi 

trong quá trình khai báo. Đồng thời, nhân viên cần được cập nhật thường xuyên các quy 

định mới liên quan đến hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý chuyên ngành nhằm 

đảm bảo dữ liệu khai báo luôn chính xác và phù hợp với quy định hiện hành. 

Việc triển khai theo từng giai đoạn sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu tư ban 

đầu, đồng thời thuận lợi hơn trong quá trình kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống 

trước khi áp dụng trên phạm vi toàn bộ hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu của doanh 

nghiệp. 

3.3. Kiến nghị 

3.5.1 Kiến nghị với Ban giám đốc 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khai báo hải quan và hạn chế các sai sót phát 

sinh từ thao tác thủ công, doanh nghiệp nên đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên 

dụng hỗ trợ quản lý và xử lý chứng từ theo hướng tự động hóa. Việc triển khai công 

nghệ cần được đi kèm với kế hoạch phân bổ ngân sách hợp lý cho việc nâng cấp hệ 

thống phần mềm, trang thiết bị và đào tạo nhân sự. Đồng thời, công ty cần chú trọng bồi 
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dưỡng kỹ năng sử dụng hệ thống cho đội ngũ nhân viên nhằm đảm bảo quá trình vận 

hành được thống nhất và hiệu quả. 

Đồng thời, Ban Giám đốc nên xây dựng cơ chế kiểm tra, đánh giá định kỳ toàn 

bộ quy trình nghiệp vụ, từ giai đoạn ký kết hợp đồng, xử lý chứng từ, kiểm tra thông tin, 

khai báo hải quan đến lưu trữ hồ sơ. Việc rà soát thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp 

phát hiện kịp thời những điểm chưa phù hợp để điều chỉnh và hoàn thiện. Đồng thời, 

cần ban hành các chính sách khuyến khích nhân viên chủ động đề xuất sáng kiến cải 

tiến quy trình, đặc biệt là từ bộ phận Xuất nhập khẩu – nơi trực tiếp thực hiện nghiệp 

vụ, nhằm nâng cao chất lượng vận hành một cách liên tục và bền vững. 

3.5.2 Kiến nghị với Phòng Xuất nhập khẩu 

Qua thực tế cho thấy, quy trình khai báo hải quan tại doanh nghiệp vẫn còn phụ 

thuộc khá nhiều vào thao tác thủ công, đồng thời sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thật 

sự đồng bộ. Điều này dẫn đến nguy cơ sai sót trong quá trình chuẩn bị, kiểm tra và lưu 

trữ các chứng từ như C/O, hóa đơn thương mại, packing list, hợp đồng,… từ đó ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện thủ tục. 

Để khắc phục tình trạng trên, phòng Xuất nhập khẩu cần tổ chức các buổi đào tạo 

nội bộ định kỳ nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chứng từ và hướng dẫn 

chi tiết quy trình xử lý hồ sơ. Nội dung đào tạo nên bao gồm kỹ năng kiểm tra tính đầy 

đủ của chứng từ, phân loại tài liệu và lưu trữ khoa học. Đồng thời, cần phân công nhân 

sự phụ trách theo dõi chất lượng hồ sơ, thực hiện kiểm tra định kỳ, tổng hợp các lỗi phổ 

biến và đề xuất biện pháp khắc phục theo từng giai đoạ 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ 

liệu tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ở Chương 2, có thể nhận thấy quy 

trình hiện tại tuy đã được xây dựng tương đối rõ ràng và có ứng dụng các phần mềm hỗ 

trợ như ERP, ECUS5-VNACCS và VNACCS/VCIS, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều 

hạn chế trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm tra chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào 

thao tác thủ công, việc phối hợp giữa các bộ phận và các bên liên quan chưa thực sự 

đồng bộ, tiến độ xử lý hồ sơ còn khó kiểm soát và vẫn phát sinh sai sót trong quá trình 

khai báo hải quan như nhầm mã HS, mã loại hình hoặc thiếu thông tin trên chứng từ. 

Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan, làm phát sinh thêm 

chi phí lưu kho, lưu bãi và tác động đến tiến độ cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ sản 

xuất. 

Xuất phát từ thực trạng đó, Chương 3 đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại doanh nghiệp theo hướng hiện 

đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Các giải 

pháp được xây dựng dựa trên những hạn chế thực tế phát sinh tại từng bước trong quy 

trình nhập khẩu, đặc biệt tập trung vào các công đoạn tiếp nhận chứng từ, khai báo hải 

quan điện tử, kiểm tra dữ liệu và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ. 

Sau khi áp dụng giải pháp tích hợp và đối chiếu chứng từ trên hệ thống ERP, quy trình 

xử lý hồ sơ nhập khẩu sẽ được thực hiện theo hướng tự động hóa và đồng bộ dữ liệu 

giữa các bộ phận. Việc kiểm tra tính thống nhất giữa Invoice, Packing List, Bill of 

Lading và các chứng từ liên quan không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công 

của nhân viên như trước đây. Hệ thống ERP có thể tự động cảnh báo sai lệch dữ liệu, hỗ 

trợ giảm thiểu sai sót trong quá trình khai báo và hạn chế tình trạng sửa đổi hoặc hủy tờ 

khai. 

Chính vì vậy giải pháp xây dựng SLA và Dashboard quản trị tiến độ trên ERP 

giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn toàn bộ quy trình nhập khẩu theo thời gian thực. 

Trước khi áp dụng giải pháp, việc theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ chủ yếu thông qua email 

và trao đổi nội bộ nên khó đánh giá trách nhiệm của từng bộ phận. Sau khi triển khai hệ 

thống SLA, mỗi công đoạn đều được quy định thời gian xử lý cụ thể và được theo dõi 

trực tiếp trên Dashboard. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng 

phối hợp giữa các phòng ban và hạn chế tình trạng chậm trễ trong xử lý chứng từ. 
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Đối với giải pháp tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu, doanh 

nghiệp sẽ nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng cập nhật chính sách hải quan cho 

đội ngũ nhân viên. Việc đào tạo chuyên sâu giúp hạn chế các sai sót trong khai báo mã 

HS, mã loại hình và xử lý chứng từ, đồng thời nâng cao khả năng xử lý tình huống phát 

sinh trong quá trình thông quan hàng hóa. 

Do đó, giải pháp xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro trong khai báo hải quan giúp 

doanh nghiệp tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu trước khi truyền tờ khai lên hệ 

thống VNACCS/VCIS. Hệ thống cảnh báo tự động sẽ hỗ trợ phát hiện sớm các lỗi liên 

quan đến mã HS, trị giá khai báo, điều kiện giao hàng hoặc sự chênh lệch thông tin giữa 

các chứng từ. Qua đó góp phần giảm nguy cơ bị phân luồng vàng, luồng đỏ và hạn chế 

phát sinh chi phí liên quan đến kiểm hóa hoặc lưu kho bãi. 

Qua đó các giải pháp được đề xuất không chỉ khắc phục những hạn chế còn tồn 

tại trong quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu tại Tổng Công ty Cổ 

phần Dệt May Hòa Thọ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị xuất nhập khẩu 

theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý chứng 

từ, kiểm soát tiến độ và cảnh báo rủi ro giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý hồ 

sơ, giảm tỷ lệ sai sót trong khai báo, tối ưu chi phí logistics và nâng cao hiệu quả phối 

hợp giữa các bộ phận. 

Bên cạnh hiệu quả về mặt nghiệp vụ, các giải pháp còn tạo nền tảng quan trọng 

cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng của 

doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nâng cao 

năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thích ứng với xu hướng hiện đại hóa hải quan và đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Hiện nay, trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng phát triển sâu rộng, các 

doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn quan 

tâm hoàn thiện quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ. Đặc biệt đối 

với các doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức tốt hoạt động logistics và xử lý chứng từ 

xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ giao hàng, kiểm soát 

chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Là một doanh nghiệp có vị thế trong ngành dệt 

may, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ luôn quan tâm cải thiện hiệu quả hoạt 

động xuất khẩu nhằm củng cố năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị 

trường. 

Là sinh viên chuyên ngành Quản trị Chuỗi cung ứng và Logistics, em đã lựa chọn 

thực tập tại vị trí Thực tập sinh xuất nhập khẩu nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế và 

vận dụng kiến thức đã học vào môi trường doanh nghiệp. Trong gần bốn tháng thực tập 

tại công ty, em có cơ hội làm việc trực tiếp với các anh/chị trong phòng Xuất nhập khẩu, 

từ đó được tiếp cận và hỗ trợ nhiều công đoạn như kiểm tra, đối chiếu chứng từ, khai 

báo hải quan, nhập liệu thông tin và lưu trữ hồ sơ. Những trải nghiệm này giúp em hiểu 

rõ hơn quy trình nghiệp vụ cũng như yêu cầu về tính chính xác và sự phối hợp trong 

công việc. 

Qua thời gian thực tập, em không chỉ hệ thống lại những kiến thức đã học mà còn 

phát triển tư duy tổng thể, nâng cao khả năng phân tích và rèn luyện tinh thần trách 

nhiệm trong công việc. Những trải nghiệm thực tế giúp em hiểu rõ hơn yêu cầu về tính 

cẩn thận, logic và sự chủ động khi tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ. Mặc dù thời 

gian thực tập không dài, nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp em tích lũy kinh 

nghiệm thực tế, định hình rõ hơn mục tiêu nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình 

chuyển từ môi trường học tập sang môi trường làm việc chuyên nghiệp 
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